
순번 서명 저자 출판사 청구기호

1 Bach khoa tri thuc tre em Kingfisher nha xuat ban khoa hoc va ky thuat030 베838-73

2 109 hien tuong bi an tren the gioi pham ba nha xuat ban thanh nien 031 베838-2

3 1088 meo thong minh trong doi song Phu Nu Phu Nu 033.9141 베838-370

4 Cau do dan gian Viet Nam chon loc Chi Phuong Van Hoc 033.9141 찌848ㄲ

5 Nguoi la ma Ardagh, Philip Kim Dong 082 아22ㅇ V.1

6 Vu tru Ardagh, Philip Kim Dong 082 아22ㅇ V.2

7 Cac nuoc co quoc ki:va nhung cau hoi khac ve cac dan toc va xu so Steele, Philip Dan Tri 082 엠37ㅈ V.1

8 Bung em soi ung uc:va nhung cau hoi khac ve co the nguoi Avison, Brigid Dan Tri 082 엠37ㅈ V.10

9 Nui lua phun trao:va nhung cau hoi khac ve cac tham hoa tu nhien Greenwood, Rosie Dan Tri 082 엠37ㅈ V.11

10 May bay co canh:va nhung cau hoi khac ve cac phuong tien van chuyen Maynard, Christopher Dan Tri 082 엠37ㅈ V.12

11 Sa mac Sahara lanh ve dem:va nhung cau hoi khac ve hoang mac Gaff, Jackie Dan Tri 082 엠37ㅈ V.13

12 La cay doi mau:va nhung cau hoi khac ve thu vat Charman, Andrew Dan Tri 082 엠37ㅈ V.14

13 Sau buom an nhieu:va nhung cau hoi khac ve su song Weber, Belinda Dan Tri 082 엠37ㅈ V.15

14 Nguoi ai cap xay kim tu thap:va nhung cau hoi khac ve Ai Cap co dai Steele, Philip Dan Tri 082 엠37ㅈ V.16

15 Kangaroo co tui:va nhung cau hoi khac ve con non Wood, Jenny Dan Tri 082 엠37ㅈ V.17

16 Chim canh cut khong biet bay:va nhung cau hoi khac ve vung cuc Jacobs, Pat Dan Tri 082 엠37ㅈ V.18

17 Cuop bien xo khuyen tai:va nhung cau hoi khac ve cuop bien Jacobs, Pat Dan Tri 082 엠37ㅈ V.19

18 Lac da co buou:va nhung cau hoi khac ve dong vat Ganeri, Anita Dan Tri 082 엠37ㅈ V.2

19 Ran lot da:va nhung cau hoi khac ve cac loai bo sat O'Neill, Amanda Dan Tri 082 엠37ㅈ V.20

20 Ma troi moc:va nhung cau hoi khac ve thoi gian va cac mua Walpole, Brenda Dan Tri 082 엠37ㅈ V.3

21 Nguoi La Ma thich tam chung:va nhung cau hoi khac ve dong vat MacDonald, Fiona Dan Tri 082 엠37ㅈ V.4

22 Khung long tuyet chung:va nhung cau hoi khac ve khung long Ganeri, Anita Dan Tri 082 엠37ㅈ V.5

23 Columbus vuot dai duong:va nhung cau hoi khac ve cac nha tham hienm Greenwood, Rosie Dan Tri 082 엠37ㅈ V.6
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24 Nuoc bien co vi man:va nhung cau hoi khac ve dai duong Ganeri, Anita Dan Tri 082 엠37ㅈ V.7

25 Gio thoi:va nhung cau hoi khac ve hanh tinh cua chung ta Ganeri, Anita Dan Tri 082 엠37ㅈ V.8

26 Cac ngoi sao nhap nhay:va nhung cau hoi khac ve vu tru Stott, Carole Dan Tri 082 엠37ㅈ V.9

27 Sử dụng thời gian và để mất thời gian Labbé, Brigitte Thanh Niên 104 라43ㄴ V.2

28 Ban ve tu do Mill, John Stuart Tri thuc 116.1 베838-201

29 qua tang tinh than Canfield, Jack nha xuat ban tre 180 베838-6

30 Trac nghiem IQ bang kha nang suy luan Thanh Binh Van Hoa Thong Tin 181.12 베838-243

31 157 Cau hoi trac nghiem thong minh Thanh Binh Van hoa thong tin 181.12 베838-245

32 phut nhin lai minh Spencer Johnson, M.D. nha xuat ban tong hop tp.hcm181.34 베838-8

33 Toi tai gioi, ban cung the! Khoo, Adam Phu Nu 181.44 베838-415

34 Ai cung la nghe si:10 chieu sang tao chua ai tung he lo cho ban Kleon, Austin Lao Dong 181.53 베838-430

35 PQ chi so dam me:suc manh quyen nang nhat tao nen thanh cong Kapoor, Virender Lao Dong - Xa Hoi 181.7 베838-438

36 chuyen tinh yeu ky thu nha xuat ban phu nu 181.71 베838-3

37 tinh ban, tinh yeu nha xuat ban phu nu 181.71 베838-4

38 Tán tỉnh bất kỳ ai 라운즈, 레일 Thời Đại 182.2 라67ㄸ

39 Cu Xu Nhu dan ba suy nghi nhu dan ong Harvey, Steve Nha Nam 182.2 베838-293

40 nguyen tac vang de tinh yeu man nong Minh Thao bien soan nha xuat ban phu nu 182.2 베838-30

41 Hoc Cach Khong Nuoi Tiec Nguyen Thu Trang VHTT 186 베838-343

42 Phong thuy:thuc vat Ly Duc Hung Thoi Dai 188.4 베838-197

43 Phieu luu cung nhan ma:22-23/11~20-21/12 Asbooks Lao Dong 188.852 므63ㄹ V.1

44 Noi tam ma ket:22-23/12~19-20/1 Asbooks Lao Dong 188.852 므63ㄹ V.2

45 Thien binh duyen dang:23-24/9~22-23/10 Asbooks Lao Dong 188.852 므63ㄹ V.3

46 Vuong quoc su tu:23-24/7~22-23/8 Asbooks Lao Dong 188.852 므63ㄹ V.4

47 The gioi song tu:21-22/5~20-21/6 Asbooks Lao Dong 188.852 므63ㄹ V.5

48 Biet doi bach duong:20-21/3~19-20/4 Asbooks Lao Dong 188.852 므63ㄹ V.6

49 Xu nu hoan my:23-24/8~22-23/9 Asbooks Lao Dong 188.852 므63ㄹ V.7



50 Chung ta la song ngu:19-20/2~19-20/3 Asbooks Lao Dong 188.852 므63ㄹ V.8

51 Lanh dia bo cap:23-24/10~22-23/11 Asbooks Lao Dong 188.852 므63ㄹ V.9

52 7 ao tuong tinh yeu George, Mike Tre 189 베838-262

53 7 ao tuong tinh yeu:cuoc hanh trinh tu cai dau den trai tim cua tam hon George, Mike Tre 189 베838-373

54 hana phuc khong kho tim.1 Ryan, M.J. nha xuat ban tre 191.6 베838-11 V.1

55 hana phuc khong kho tim.2 Ryan, M.J. nha xuat ban tre 191.6 베838-11 V.2

56 Cai thien ngon ngu va phong cach noi:de tro thanh nguoi phat ngon luu loatFleming, Carol A. Tu Dien Bach Khoa 194.8 플233ㄲ타

57 Vuot qua rao can:10+1 bi quyet giup ban dua ra nhung quyet dinh quan trong trong doiMakoff, Jeffrey Tu Dien Bach Khoa 199.1 마825ㅂ응

58 Mau sac cau vong Canfield, Jack Phu Nu 199.1 베838-154

59 Bi mat cua may man Rovira, Alex Tong Hop TP 199.1 베838-187

60 Bi mat hanh trinh cua tinh yeu Niven, David Tre 199.1 베838-309

61 Canh cua hanh phuc Renshaw, Ben Tong Hop 199.1 베838-331

62 Tin vao chinh minh Hay, Louise L. Tre 199.1 베838-336

63 Song voi niem vui moi ngay Hobbs, Carolyn Tre 199.1 베838-344

64 Suc manh long kien nhan Ryan, M.J. Tre 199.1 베838-359

65 Nghi nhu nguoi thang! Stalpes, Walter Doyle Tre 199.1 베838-364

66 Hat giong tam hon.2 First News Tong Hop 199.1 베838-388 V.2

67 Dac nhan tam Carnegie, Dale Tre 199.1 베838-408

68 Nguoi dam cho di Burg, Bob Tre 199.1 베838-429

69 Bai hoc vo gia tu nhung dieu binh di Xavier, G. Francis Tong Hop TP. Ho Chi Minh199.1 베838-431

70 Tin vao chinh minh Hay, Louise L. Tre 199.1 베838-443

71 suc manh long kien nhan Ryan, M.J. nha xuat ban tre 199.1 베838-5

72 Tuoi thieu nien ky la Canfield, Jack Phu nu 199.2 베838-113

73 Bi quyet thanh cong danh cho ban tre:tien den thanh cong tu vi tri hom nay!Canfield, Jack Tre 199.5 베838-407

74 7 Thoi quen cua ban tre thanh dat Covey, Sean Tre 199.5 베838-419

75 Cac ton giao va tin nguong o My Albanese, Catherine L. Thoi Dai 209.42 베838-404



76 Truyen co Trung Hoa Van Hoa Van Hoa Sai Gon 219.12 베838-123

77 Than thoai Hy Lap Viet Thanh nha xuat ban my thuat 219.2 베838-75

78 Phat giao nhap mon Midal, Fabrice Phuong Dong 220 미221ㅍ호

79 Quyen sach cho nhan loai:tom luoc dao phap cua duc phat Buddhadasa Bhikkhu Phuong Dong 220 베838-405

80 Thap thoang loi kinh Do Hong Ngoc Hoi Nha Van 220.4 베838-306

81 Tri hue me cuong Chogyam Trungpa Tu Dien Bach Khoa 220.4 초19ㅉ찌

82 Nhung Chuyen Luan Hoi Hien Dai Thich Tam Quang Phung Dong 221.4 팃223ㄴ

83 Nhung dieu can biet trong doi song vo chong Nguyen Xuan Quy Van Hoa Thong Tin 234.9 베838-203

84 54 dan toc viet nam va cac ten goi khac Bui Thiet nha xuat banthanh nien 309.1141 베838-12

85 Toi & Tien Tre Tre 320.4 베838-251

86 bi quyet cua thanh cong David Niven, ph.D. nha xuat ban tre 325 베838-7

87 Khi chang khong nhu ban mong muon McLellan, Betty Tre 325.04 맥233ㅋ찌

88 Bi quyet cua nguoi quan ly Thu Hang Lao Dong - Xa Hoi 325.04 베838-202

89 Vi sao ban ngheo? Nguyen Huy Linh Lao Dong - Xa Hoi 325.04 베838-252

90 Khi chang khong nhu ban mong muon McLellan, Betty Tre 325.04 베838-288

91 Nguoi thong minh lam the nao de hanh phuc? Rath, Tom Tong Hop Thanh Pho Ho Chi Minh325.04 베838-337

92 7 chien luoc thinh vuong va hanh phuc Rohn, Jim The Gioi 325.04 베838-338

93 Hoc cach khoan dung Pham Son Yung Van Hoa - Thong Tin 325.04 베838-342

94 Sang tao & Can Bang:Danh cho phu nu hien dai Moran, Victoria Thoi Dai 325.04 베838-365

95 Cuoc han trinh tam linh cua Steve Jobs nha cong nghiep vi dai Phung Son Hong Duc 325.099 베838-339

96 Cau hoi cot tu Reichheld, Fred Dai hoc kinh to quoc dan325.1 베838-253

97 Fish! Triết Lý Chợ Cá Cho Cuộc Sống.1 런딘, 스티븐 C. Tổng hợp 325.3 런229ㅍ응

98 Day tre cach quan ly tien bac Viet Phuong Phu Nu 327.04 베838-367

99 Day con lam giau.tap 1 Kiyosaki, Robert T. Tre 327.83 베838-418 V.1

100 Day con lam giau.tap 10 Kiyosaki, Robert T. Tre 327.83 베838-418 V.10

101 Day con lam giau.tap 11 Kiyosaki, Robert T. Tre 327.83 베838-418 V.11



102 Day con lam giau.tap 12 Kiyosaki, Robert T. Tre 327.83 베838-418 V.12

103 Day con lam giau.tap 13 Kiyosaki, Robert T. Tre 327.83 베838-418 V.13

104 Day con lam giau.tap 2 Kiyosaki, Robert T. Tre 327.83 베838-418 V.2

105 Day con lam giau.tap 3 Kiyosaki, Robert T. Tre 327.83 베838-418 V.3

106 Day con lam giau.tap 4 Kiyosaki, Robert T. Tre 327.83 베838-418 V.4

107 Day con lam giau.tap 5 Kiyosaki, Robert T. Tre 327.83 베838-418 V.5

108 Day con lam giau.tap 6 Kiyosaki, Robert T. Tre 327.83 베838-418 V.6

109 Day con lam giau.tap 7 Kiyosaki, Robert T. Tre 327.83 베838-418 V.7

110 Day con lam giau.tap 8 Kiyosaki, Robert T. Tre 327.83 베838-418 V.8

111 Day con lam giau.tap 9 Kiyosaki, Robert T. Tre 327.83 베838-418 V.9

112 Hạnh phúc hôn nhân thời mở cửa 도안 쑤언 므우 Phụ nữ 332.22 도61ㅎ

113 Thay doi chong ban trong 5 ngay Leman, Kevin Phu Nu 332.22 베838-261

114 cam nang ngay cuoi Phan Thuy Hang nha xuat ban phu nu 332.22 베838-32

115 Bach khoa cho cuoc song vo chong Quynh Nga Thoi Dai 332.22 베838-345

116 Hon su xua va nay Duc Quang Van Hoa - Van Nghe 332.2209 베838-277

117 Nhung bi mat tuoi teen Vuong Dang Phong Dan Tri 334.225 베838-335

118 Nghe nao cho ban, nghe nao cho toi ZichyAnn, Shoya Lao Dong - Xa Hoi 336.24 베838-374

119 Nhung sai lam phu nu de mac phai tri viet khanh linh bien soannha xuat ban ha noi 337.1 베838-1

120 nguoi phu nu Thien Kim nha xuat da nang 337.1 베838-28

121 Ngo Gia Tu Ngo Thuc Thanh Nien 340.99 응65ㅇ

122 phut danh cho cha Spencer Johnson, M.D. nha xuat ban tong hop tp.hcm365.57 베838-10

123 phut danh cho me Spencer Johnson, M.D. nha xuat ban tong hop tp.hcm365.57 베838-9

124 Nhung tro choi cho em kien thuc Khanh Khanh nha xuat ban thanh nien 370 베838-101

125 Phuong phap hoc tap sieu toc DePorter, Bobbi Lao Dong - Xa Hoi 373 베838-363

126 De thanh cong o truong hoc Khanh Linh Thoi Dai 373.2 베838-249

127 Tro choi Kim Dong Kim Dong 375.1 꿍821ㄲ V.1



128 Nong trai Kim Dong Kim Dong 375.1 꿍821ㄲ V.2

129 Thanh pho Kim Dong Kim Dong 375.1 꿍821ㄲ V.3

130 Dai duong Kim Dong Kim Dong 375.1 꿍821ㄲ V.4

131 Sinh hoat Kim Dong Kim Dong 375.1 꿍821ㄲ V.5

132 Cún con học đềm Lý Thu Hà Kim Đo ̂̀ng 375.1 리837ㄲ

133 Miu con học hình Lý Thu Hà Kim Đo ̂̀ng 375.1 리837ㅁ

134 Nuôi dưỡng lòng bao dung Vũ Điền Dân Trí 375.1 부229ㅇ V.1

135 Rèn luyện tính tự lập Vũ Điền Mỹ thuật 375.1 부229ㅇ V.2

136 Khơi dậy lòng tự tin Vũ Điền Dân Trí 375.1 부229ㅇ V.3

137 Hoa ra to rat dung cam Thai Uyen Kim Dong 375.1 타69ㅎ

138 Lat bien hinh thong minh.[1] Hong Van Dinh Ti 375.1 홍43ㄹ V.1

139 Lat bien hinh thong minh.[2] Hong Van Dinh Ti 375.1 홍43ㄹ V.2

140 Lat bien hinh thong minh.[3] Hong Van Dinh Ti 375.1 홍43ㄹ V.3

141 Lat bien hinh thong minh.[4] Hong Van Dinh ti 375.1 홍43ㄹ V.4

142 Khoi dau thanh cong khi con vao lop mot Le Khanh Phu Nu 375.16 베838-423

143 Nuoi day con tu A den Z:0-6 tuoi Bich Tam Phu Nu 375.2 베838-421

144 Tai sao con gai khong hoi me:nhung dieu con gai kho tam su voi me Ngan Huong Phu Nu 378.9 베838-341

145 Me la thay giao tot nhat cua con Nguyen Khac Khoai Ha Noi 378.9 응67ㅁ

146 ao dai xua va nay Thien Kim nha xuat ban my thuat 380.9141 베838-26

147 555 mon an viet nam:ky thuat che bien va gia tri dinh duong Thien Kim nha xuat ban thong ke 380.9141 베838-27

148 Cau chuyen am thuc:duoi goc nhin lich su Dao Hung Phu Nu 381.75 다65ㄲ

149 Cúng giỗ tổ tiên 꾸옥 카 Kim Đồ ng 384.7 꾸65ㄲ

150 Chàng gia nhân can đảm:truyện cở Trung Quốc Barchers, Suzanne I. Tổng hợp TP.HCM 388.3 바813ㄸ미 1

151 Nàng Kumba và chàng thợ săn KamBili:truyện cở Mali Barchers, Suzanne I. Tổng hợp TP.HCM 388.3 바813ㄸ미 2

152 Điều ước cuối cùng:truyện cở Ấn Độ Barchers, Suzanne I. Tổng hợp TP.HCM 388.3 바813ㄸ미 3

153 Chú sư tử bị thương:truyện cở Tây Ban Nha Barchers, Suzanne I. Tổng hợp TP.HCM 388.3 바813ㄸ미 4



154 Nàng công chúa và gã khổng lô̂̀:truyện cở Scotland Barchers, Suzanne I. Tổng hợp TP.HCM 388.3 바813ㄸ미 5

155 Người chơi đàn luýt:truyện cở Nga Barchers, Suzanne I. Tổng hợp TP.HCM 388.3 바813ㄸ미 6

156 Truyen co tich the gioi.tap 1 Le Anh Tong Hop Dong Nai 388.3 베838-111 V.1

157 Truyen co tich the gioi.tap 2 Le Anh Tong Hop Dong Nai 388.3 베838-111 V.2

158 Truyen co tich Viet Nam chon loc Nhiem Tu Van Hoa Thong Tin 388.3141 니63ㅉ

159 Chu trau kieu ngao:cau chuyen ve long khiem ton Tao Bang Ban Dan Tri 388.3141 따65ㅁ V.1

160 De con nghia hiep:cau chuyen ve tinh than hop tac Tao Bang Ban Dan Tri 388.3141 따65ㅁ V.2

161 Ga con biet bay:cau chuyen ve tinh ham hoc hoi Tao Bang Ban Dan Tri 388.3141 따65ㅁ V.3

162 Ho con xinh dep:cau chuyen ve long tu tin Tao Bang Ban Dan Tri 388.3141 따65ㅁ V.4

163 Co cho hanh phuc:Cau chuyen ve su lac quan Tao Bang Ban Dan Tri 388.3141 따65ㅁ V.5

164 bach khoa tri thuc danh cho thieu nhi.[1] Ji Jianghong My Thuat 404 지71ㅂ V.1

165 Bach khoa tri thuc danh cho thieu nhi.[2] Ji Jianghong My thuat 404 지71ㅂ V.2

166 Bach khoa tri thuc danh cho thieu nhi.[3] Ji Jianghong My thuat 404 지71ㅂ V.3

167 Bien Franco, Cathy Dan Tri 408 비51ㅈ V.1

168 The gioi tu nhien Paroissien, Emmanuelle Dan Tri 408 비51ㅈ V.2

169 Bi mat vuong quoc con trung Sun Yuan Wei Kim Dong 408 순67ㅈ V.1

170 To la trieu phu Sun Yuan Wei Kim Dong 408 순67ㅈ V.2

171 Tham hiem nam cuc Sun Yuan Wei Kim Dong 408 순67ㅈ V.3

172 Phieu luu duoi long dat Sun Yuan Wei Kim Dong 408 순67ㅈ V.4

173 Thường thức cuộc sống 이으 이에우 동 Kim Đồng 408 이68ㅁ 1

174 Thiên nhiên kì thú 이으 이에우 동 Kim Đồng 408 이68ㅁ 2

175 Thế giới động vật 이으 이에우 동 Kim Đồng 408 이68ㅁ 3

176 Thực vật diệu kì 이으 이에우 동 Kim Đồng 408 이68ㅁ 4

177 The gioi dong vat Dieu Thuy Kim Dong 408 지63ㅌ V.1

178 The gioi tu nhien Dieu Thuy Kim Dong 408 지63ㅌ V.2

179 Ai ăn vụng mất mặt trời rồi? Thuý Hạnh Kim Đồng 408 투69ㅂ 1



180 Bé Hoa Tuyết biến mất rồi Thuý Hạnh Kim Đồng 408 투69ㅂ 10

181 Nhà dự báo thời tiết tí hon Thuý Hạnh Kim Đồng 408 투69ㅂ 2

182 Cầu vồng bảy sắc Thuý Hạnh Kim Đồng 408 투69ㅂ 3

183 Màn sương kì ảo Thuý Hạnh Kim Đồng 408 투69ㅂ 4

184 Hạt sương long lanh Thuý Hạnh Kim Đồng 408 투69ㅂ 5

185 Vũ điệu của mưa Thuý Hạnh Kim Đồng 408 투69ㅂ 6

186 Mặt Trăng diệu kì Thuý Hạnh Kim Đồng 408 투69ㅂ 7

187 Vị Khách Ngày Mưa Bão Thuý Hạnh Kim Đồng 408 투69ㅂ 8

188 Bốn màu của mẹ Cây Thuý Hạnh Kim Đồng 408 투69ㅂ 9

189 sapa bon mua Minh Loc nha xuat ban phuong donh445.5 베838-13

190 nhung dieu ban nen biet ve thoi tiet.[1] Trinth Thanh Toan nha xuat ban tong hop thanh nien453 베838-19 V.1

191 nhung dieu ban nen biet ve khong khi.[2] Trinth Thanh Toan nha xuat ban tong hop thanh nien453 베838-19 V.2

192 nhung dieu ban nen biet ve dai duong.[3] Trinth Thanh Toan nha xuat ban tong hop thanh nien453 베838-19 V.3

193 nhung dieu ban nen biet ve song ho.[4] Trinth Thanh Toan nha xuat ban tong hop thanh nien453 베838-19 V.4

194 nhung dieu ban nen biet ve rung.[5] Trinth Thanh Toan nha xuat ban tong hop thanh nien453 베838-19 V.5

195 nhung dieu ban nen biet ve dat dai.[6] Trinth Thanh Toan nha xuat ban tong hop thanh nien453 베838-19 V.6

196 nhung dieu ban nen biet ve bien ca.[7] Trinth Thanh Toan nha xuat ban tong hop thanh nien453 베838-19 V.7

197 anh sang khoa hoc ky thuat Tuan Minh nha xuat ban lao dong 453 베838-20

198 Kham pha bi an:the gioi tu nhien:sinh vat Lan Thien Tue Hong Bang 472 캄841ㅎ

199 The gioi thuc vat Minh Thanh Tre 480 베838-198

200 Bách khoa động vật Vũ Tie ̂́n Cường Nhà xuất bản Văn Hoá Thông Tin490.3 부839ㅂ

201 Nam cuc ky dieu Le Van Tan Thanh Nien 508 코61ㅌ V.1

202 Vat Lieu Ky Dieu Vu Hoang Vinh Thanh Nien 508 코61ㅌ V.2

203 Nhung hon dao ky dieu Nguyen Phuong Thanh Thanh Nien 508 코61ㅌ V.3

204 Bac si tot nhat la chinh minh.1 Hong Chieu Quang Tre 510 베838-193 V.1

205 Bac si tot nhat la chinh minh.2 Nhieu tac gia Tre 510 베838-193 V.2



206 Bac si tot nhat la chinh minh.3 Nhieu tac gia Tre 510 베838-193 V.3

207 Bac si tot nhat la chinh minh.4 Nhieu Tac Gia Tre 510 베838-193 V.4

208 Bac si tot nhat la chinh minh.5 Le Quang Tre 510 베838-193 V.5

209 Bac si tot nhat la chinh minh.6 Le Quang Tre 510 베838-193 V.6

210 Bac si tot nhat la chinh minh.7 Nhieu tac gia Tre 510 베838-193 V.7

211 Bac si tot nhat la chinh minh.8 Nhieu tac gia Tre 510 베838-193 V.8

212 Bac si tot nhat la chinh minh.9 Nhieu tac gia Tre 510 베838-193 V.9

213 biquyet tre, khoe, dep, dep mai khong gia.1 Bac si Le nam nha xuat ban thanh nien 511.1689 베838-15 V.1

214 biquyet tre, khoe, dep, dep mai khong gia.2 Bac si Le nam nha xuat ban thanh nien 511.1689 베838-15 V.2

215 Thuc duong chien thang ung thu Sattilaro, Anthony J. Van Hoa-Thong Tin 512.54 베838-200

216 28 mon an danh cho nguoi tap yoga va pilates Thie?n Kim My Thuat 512.54 베838-333

217 YOGA bo me cung voi con Da nang Da nang 512.57 베838-221

218 Yoga cho phu nu mang thai Tri Thuc Viet Phu Nu 512.57 베838-230

219 Yoga giam stress Nguyen Thi Hong Van Tre 512.57 베838-334

220 Benh da day & thuc don phong chua tri Tan Nghia Van Hoa Thong Tin 513.3 베838-225

221 chung tao bon Tran Hoan Nguyen nha xuat ban thanh nien 513.385 베838-31

222 Hoi-dap de phat hien va dieu tri benh tieu duong Nguyen Hong Hoa Van Hoa - Thong Tin 513.46 베838-250

223 Chua Benh Bang Phuong Phap Quan Tuong Epstein, Gerald Ha Noi 513.8916 베838-226

224 Cam nang phong va dieu tri cac benh truyen nhiem Nguyen Van Ba Ha Noi 513.97 베838-229

225 phau thuat tham my nhung dieu can biet Nhieu Tac Gia nha xuat ban thong tan 514.251 베838-33

226 Mang thai khỏe mạnh 스토퍼드, 미리암 Phụ Nữ 516.1 스835ㅁ응

227 Cam nang mang thai toan tap Regan, Lesley Phu Nu 516.5 베838-444

228 Sach trang ve suc khoe Uong Duc Nhan Phu nu 517 베838-355

229 Benh Cua Thoi Hien Dai Phung Van Hoa LDXH 517.3 베838-358

230 Dau hieu canh bao tinh trang suc khoe:nhan biet benh som - cach phong, chuaThu Huyen Phu Nu 517.3 투97ㅈ

231 cham soc suc khoe bon mua Tien Chiem nha xuat ban phunu 517.43 베838-14



232 Mat xa tu chi Thuy Ha Lao Dong 519.92 베838-228

233 tiet to bi quyet lam dep Thai Quynh nha xuat ban lao dong 579.55 베838-37

234 Cat may can ban Trieu Thi Choi Van Hoa Thong Tin 588.043 찌63ㄲ

235 Xay ngoi nha tinh cam:vuot qua song gio doi thuong trong hon nhan Dong Ha Phu Nu 591 베838-409

236 Tan tinh ba ky ai Lowndes, Leil Thoi Dai 591.7 베838-432

237 Giai dieu cua chiec khan choang Thien Kim My thuat 592.38 베838-194

238 Quyen ru & noi bat:danh cho phu nu hien dai Maxfield, Clare Thoi Dai 593 베838-332

239 Lam deo 365 ngay Hua Nguyen Tong Hop 593 베838-437

240 bao ve da duoi anh nang mat troi Nguyen Tat San nha xuat ban phu nu 593.2 베838-17

241 100 bi quyet de cham soc mai toc dep Carol Morley nha xuat ban tong hop thanh pho ho chi minh593.23 베838-18

242 hair styles=kieu toc thoi trang Thien Kim nha xuat ban phuong dong593.235 베838-25

243 Các kiểu tóc chải bới hiện đại 티엔 낌 Mỹ Thuật 593.235 티63ㄲ

244 Các kiểu tóc dự tiệc ấn tượng 티엔 낌 Mỹ Thuật 593.235 티63ㄲ

245 Cham soc da phu nu Hermes House Tong hop TP. Ho Chi Minh593.7 베838-196

246 Trái cây-món quà kỳ diệu của thiên nhiên Kim Phụng TRẺ 594.36 낌847ㅉ

247 Mon an thuan Viet:60 mon man Nguyen Thi Dieu Thao Phu nu 594.5 베838-204

248 Ky thuat che bien cac mon an ngay thuong va dai tiec Tan Huong Phuong Dong 594.5 베838-206

249 30 mon chay thong dung Nguyen Dzoan Cam Van Van Hoa Thong Tin 594.5 베838-207

250 500 mon ngon thong dung de nau Mai Anh Thanh nien 594.5 베838-208

251 101 mau banh trang tri Tuan Minh nxb mui ca mau 594.5 베838-21

252 315 mon an dac sac Hoang Huong Thanh Nien 594.5 베838-210

253 Mon an dai tiec Cam Tuyet Van hoa Sai Gon 594.5 베838-212

254 Thuc don cho nguoi an kieng nguoi beo phi Thao Linh Van hoa thong tin 594.5 베838-213

255 trang tri banh kem Huyen Tran nha xuat ban dong nai 594.5 베838-22

256 555 mon an Viet Nam Hai Yen Tu Dien Bach Khoa 594.5 베838-346

257 Sinh to & nuoc ep trai cay First news Van Hoa Thong Tin 594.5 베838-347



258 30 Mon chien-nuong Quynh Chi Phu nu 594.5 베838-348

259 Mon an mien nam chon loc Nguyen Thi Phung Phu Nu 594.5 베838-349

260 Cac mon an thuan tuy Viet Nam:song ngu Viet - Anh Quynh Huong Van Hoa Thong Tin 594.5 베838-350

261 240 mon an dac san Nguyen Thi Phung Thoi Dai 594.5 베838-351

262 Nau an bang lo vi song Trinh Hong Hanh Phu Nu 594.5 베838-352

263 Dan ong vao bep:am thuc tinh yeu Gia Khanh My Thuat 594.5 베838-412

264 Cac mon dua chua do nguoi-tron cuon hon hop Trieu Thi Choi Phu Nu 594.5 베838-440

265 Những ngón tay Vani 윤 루카스 Văn Hoá Thông Tin 594.5 윤237ㄴ

266 Những món ngon Việt Nam:song ngữ Trung - Việt 응우엔 투 흐엉 Thời Đại 594.5 응67ㄴ

267 Vị yêu 판 안 Hồng Đức 594.5 판61ㅂ

268 Cac mon lau dan da dac sac Nhieu Tac Gia Phu nu 594.54 베838-211

269 60 Mon che dep da duong sac Thien Kim My thuat 594.5547 베838-214

270 Mot coc cho ban mot coc cho toi:nuoc ep cho bua sang, trua, chieu Nguyen Thi PhU nu 594.5547 베838-215

271 Tra thao duoc thanh phe hoa dom tri ho Thien Kim Tong Hop Thanh Pho Ho Chi Minh594.5547 베838-411

272 Tra thao duoc thanh nhiet ha hoa Thien Kim Thanh Pho Ho Chi Minh 594.5547 베838-413

273 Mon an bai thuoc tri bach benh Tu Tong Auong Tong hop TP. Ho Chi Minh594.6 베838-205

274 Mon an dam cho tre Thu Minh Ha Noi 594.62 베838-232

275 120 Thuc don an dam Nguyen Thi Hoa Phu Nu 594.62 베838-410

276 11 loai thuc pham tot nhat giup "me, tron con vuong" Nguyen Huu Thang Phu nu 594.66 베838-209

277 Mon an dan da phong & tri benh tao bon Nguyen Khac Khoai Phu nu 594.67 베838-369

278 Chuyện của bánh 응우엔 바오 안 트 Văn Hoá Thông Tin 594.71 응67ㅉ

279 Phuong phap giao duc danh cho tre nhut nhat Tieu Mach Van Hoa - Thong Tin 598.1 띠63ㅍ쩐

280 Vì sao trẻ không nghe lời? 르우 이엠 Văn hóa - Thông tin 598.1 르67ㅂ

281 Nuôi con khỏe dạy con ngoan từ 0-4 tuổi 발리네자드, 캐롤 Phụ Nữ 598.1 발239ㄴ응

282 Nua tieng de tro thanh nguoi me tuyet voi:0-1 tuoi Thai Tam Giao Kim Dong 598.1 베838-216 V.1

283 Nua tieng de tro thanh nguoi me tuyet voi:1-2 tuoi Thai Tam Giao Kim Dong 598.1 베838-216 V.2



284 Nang cao kha nang giao tiep ung xu cua tre:100 cau khich le tre Cate, Humery Tu dien bach khoa 598.1 베838-217

285 Qua Tang dang len Me Nhom Nhan Van Tre 598.1 베838-218

286 Nhung dieu can biet khi cham soc tre so sinh Vuong Trang Van Hoa - Thong Tin 598.1 베838-223

287 Kien thuc nuoi day tre:50 cach day con khong can Thai Ha Ha noi 598.1 베838-224

288 500 Vi la han Pham Duc Han HA NOI 598.1 베838-238

289 Cach mang hoc tap Dryden, Gordon Tri Thuc 598.1 베838-239

290 Phat trien IQ ren tri thong minh dung cam Thai Ha Thoi Dai 598.1 베838-242

291 De con ban phat trien tot nhat.1 Cooper, Carol Phu nu 598.1 베838-244 V.1

292 Phat trien EQ day tre khoan dung nhan hau Thai Ha Thoi Dai 598.1 베838-246

293 Giao duc vi cuoc song sang tao Makiguchi, Tsunesaburo Tre 598.1 베838-247

294 Tam ly tre tuoi hoc tro Bang Linh Phu Nu 598.1 베838-248

295 40 viec nen lam trong qua trinh truong thanh cua tre Lang Minh Ngoc Van Hoa - Thong Tin 598.1 베838-340

296 Nuoi day con trai Quoc Dung Phu Nu 598.1 베838-354

297 Bi quyet chung song hoa thuan giua cha me va con cai Chu Tranh Van Hoa - Thong Tin 598.1 베838-366

298 25 nguyen tac vang cho cha me thong minh Quynh Tan Van Hoc 598.1 베838-368

299 Noi sao cho tre chiu hoc:o nha va o truong Faber, Adele Tri Thuc 598.1 베838-372

300 Day tre thong minh som Doman, Glenn Lao Dong - Xa Hoi 598.1 베838-414

301 (Phuong an 0 tuoi)Chiec noi uom hat giong tai nang:da?nh cho tre? tu? 0 - 6 tuo??iPhung Duc Toan Lao Dong-Xa Hoi 598.1 베838-420

302 Con se lam duoc!:phat trien kha nang, su tu tin va suc manh tinh than cua treGenett, Donna M. Tong Hop 598.1 베838-422

303 Cha me gioi con thong minh Shure, Myrna B. Lao Dong-Xa Hoi 598.1 베838-424

304 Boi duong IQ cho tre tu 0~1 tuoi Ta Bang Van Hoa - Thong Tin 598.1 베838-441

305 Boi duong IQ cho tre tu 1~3 tuoi Ta Bang Van Hoa - Thong Tin 598.1 베838-442

306 Cha nen day con nhu the nao?:12 bai hoc day con cua nguoi cha thanh congVuong Tri Diem Hong Bang 598.1 브63ㅉ

307 Kỳ vọng của mẹ bồi dưỡng con thành tài 응안 투 Văn hóa Thông tin 598.1 응61ㄲ

308 chăm sóc con từ 3 đến 5 tuổi 응우엔 런 딘 Phụ Nữ 598.1 응67ㅉ

309 Chăm sóc khi bé khóc 헤이즈, 에일린 Phụ Nữ 598.1 헤69ㅉ떤



310 Phu nu mang thai:moi ngay doc mot trang Ngoc Phuong Phu Nu 598.10212 베838-227

311 365 ngay chuan bi truoc khi mang thai Ngo Quang Tri Phu Nu 598.10212 베838-356

312 Cam nang cham soc me va be sau khi sinh Ngo Quang Tri Phu Nu 598.10212 베838-357

313 280 Ngay mang thai khoe manh Ngoc Tram Phu Nu 598.10212 베838-360

314 Cac buoc chuan bi cho be so sinh Nguyen Ngoc Duy Tram Phu Nu 598.10212 베838-361

315 280 ngay chuan bi lam me Le Hai Yen Phu Nu 598.10212 베838-362

316 Giao duc thai nhi & sinh con uu viet Vuong Ky Thoi dai 598.10212 베838-417

317 Mang thai và sinh nở 응우엔 반 스 Phụ nữ 598.10212 응67ㅁ

318 Mang thai thành công 280 ngày:mo ̂̃i ngày đọc 1 trang 짯 꾸에 빈 Phụ Nữ 598.10212 짯17ㅁ하

319 Bách khoa:thai nghén - sinh nở - chăm sóc bé 짯 꾸에 빈 Văn Hóa Thông Tin 598.10212 짯17ㅂ

320 Cham soc tre so sinh & tre nho Cooper, Carol Da Nang 598.122 베838-222

321 Cham soc con giai dap nhung van de thuong gap Cooper, Carol Phu Nu 598.122 베838-233

322 Giup be an ngoan:lam the nao de giup an uong lanh manh va vui ve? Conway, Rana Phu Nu 598.122 베838-234

323 Lam gi khi con ban bi om Minh Phuong Lao Dong 598.122 베838-235

324 Cam nang cham soc & dieu tri benh tre em Stoppard, Miriam Tre 598.122 베838-236

325 Cham soc con tu moi sinh den 6 thang Nguyen Lan Dinh Phu nu 598.122 베838-237

326 Cham soc nuoi day con toan tap Stoppard, Miriam Tre 598.122 베838-371

327 De luon la chang trai tai nang Oliver, Martin Kim Dong 598.132 베838-240 V.2

328 De luon la co gai tai nang Norton, Sally Kim Dong 598.132 베838-241 V.2

329 dinh duong cho tre Do Thanh Loan nha xuat ban thrnh hoa 598.2 베838-29

330 Mat nguoi mat hoa 응우옌 티 민 타이 Van Hoa Van Nghe 600.99 베838-426

331 gin giu ngoi nha than yeu cua ban Bac si Le nam nha xuat ban thanh hoa 619.5 베838-16

332 Nhung mau theu hien dai Nguyen Kim Dan My Thuat 636.5 베838-416

333 Hon chu Viet:Viet thu chi bao Dang Hoc Thoi Dai 640 베838-428

334 Phu thuy ba than tien Beaumont, Emilie Dan Tri 650.8 테75ㅈ V.1

335 Nghe thuat Beaumont, Emilie Dan Tri 650.8 테75ㅈ V.2



336 Tre em tren the gioi Beaumont, Emilie Dan Tri 650.8 테75ㅈ V.3

337 The gioi tu nhien Beaumont, Emilie Dan Tri 650.8 테75ㅈ V.4

338 Những con gia cầm thân thuộc Hoàng Bá Đạl Kim Đồng 656.2 호61ㄴ

339 Những con vật nuôi thân thiết Hoàng Bá Đạl Kim Đồng 656.2 호61니

340 Nhung bieu tuong dac trung trong an hoa truyen thong Viet Nam.tap 1 Dinh Hong Hai Tri Thuc 658.5 베838-406 V.1

341 guitar co dien.tap-1 Thanh Nguyen nha xuat ban phuong dong677.61 베838-35 V.1

342 guitar co dien.tap-2 Thanh Nguyen nha xuat ban phuong dong677.61 베838-35 V.2

343 xyxao boiloi Manh Tuan nha xuat ban the thao 677.61 베838-36

344 vo, thi hao kich ban phim truyen Vo Thi Hao nha xuat ban hoi nha van688.18 베838-47

345 Nghệ thuật cắm hoa gia đình và lễ hội Nguyễn Kim Dân Mỹ Thuật 691.8 응67ㅇ

346 nghe thuat cam hoa cao cap Thien Kim nha xuat ban my thuat 699 베838-23

347 nghe thuat cam hoa kho Thien Kim nha xuat ban my thuat 699 베838-24

348 Thiet ke nhung bo hoa don gian, kinh dien, thoi thuong Thien Kim My Thuat 699.95 베838-195

349 Cắm hoa nhật bản 30 ý tưởng độc đáo 티엔 낌 Thời Đại 699.95 티63ㄲ

350 Tiếng Hàn dành cho người việt 미 찐 Trẻ 717.5 미79ㄸ

351 5500 câu giao tiếp tiếng Hàn thông dụng 찌 특 비엣 Từ Điển Bách Khoa 717.5 찌838ㄴ

352 Giao tiếp Hàn - Việt trong cuộc sống hàng ngày 타이 호아 Từ Điển Bách Khoa 717.5 타69ㅈ

353 cau giao tiep tieng han=한국말 3000교접문장 Nguyen Thi Thu Tuyet nha xuat ban thanh nien 717.6 베838-38

354 1200 cau giao tiep Han Viet=베트.한 교접문장 천이백 Dang Quang Hien nha xuat ban thanh nien 717.6 베838-39

355 100 tinh huong giao tiep Han-Viet=베-한 교접 상황 백 Dang Quang Hien nha xuat ban tre 717.6 베838-40

356 4500 cau giao tiep Han-Viet=베-한 교접 문장 사천 오백 Dang Quang Hien nha xuat ban tre 717.6 베838-41

357 thuc hanh giao tiep tieng Han Quoc Ngoc Trang nha xuat ban thanh nien 717.6 베838-42

358 luyen phat am luyen viet dung tieng han Kim Seon Yeong nha xuat ban hong duc 717.6 베838-43

359 Tieng Han danh cho nguoi Viet=베트남 사람에게 한국어 My Trinh Tre 717.6 베838-434

360 tieng han danh cho moi nguoi=모든사람위한한국어 Le Xuan Tung nxb tong hop dong nai 717.6 베838-44

361 tieng han cho nguoi viet=베크남 사람을 위한 한국어 Dang Quang Hien nxb tong hop dong nai 717.6 베838-45



362 Tự học tiếng Hàn dành cho người mới bắt đầu 테 창미 Thời Đại 717.6 테811ㄸ

363 2500 cau anh-han-viet thong dung=영-한-베트 보통문장 이천오백.tap 1 Minh Phuong nha xuat ban thong ke 739.82 베838-46 V.1

364 2500 cau anh-han-viet thong dung=영-한-베트 보통문장 이천오백.tap 2 Minh Phuong nha xuat ban thong ke 739.82 베838-46 V.2

365 2500 cau anh-han-viet thong dung=영-한-베트 보통문장 이천오백.tap 3 Minh Phuong nha xuat ban thong ke 739.82 베838-46 V.3

366 2500 cau anh-han-viet thong dung=영-한-베트 보통문장 이천오백.tap 4 Minh Phuong nha xuat ban thong ke 739.82 베838-46 V.4

367 Bảng chữ cái - Alphabet Dân Trí Dân Trí 741 댄838ㅂ

368 Từ điển bằng hình cho trẻ em:từ 1 - 3 Tuổi Jilin Fine Arts Publishing HousseĐinh tị 743 지239ㄸ

369 Nhung nguoi khon kho Hugo, Victor Tong Hop 747 렛818ㅉ V.1

370 Nhung cau chuyen ngu ngon Aesop noi tieng=Aesop's fables Aesop Tong Hop 747 렛818ㅉ V.2

371 Ca khuc giang sinh Dickens, Charles Tong Hop 747 렛818ㅉ V.3

372 Ông già và biển cả Hemingway, Ernest Trẻ 747 렛818ㅉ V.4

373 2500 cau giao tiep Anh - Viet thuong gap Tran Manh Tuong Dai Hoc Su Pham 747 베838-433

374 nhat ky 5nam dau doi cua be Viet Van Book nha xuat ban phu nu 802.6 베838-34

375 Mất bò mới lo làm chuồng 응우엔 티 비 칸 Văn Học 808 응67ㅁ

376 101 truyen co tich Viet Nam va the gioi Bao Tien Van Hoa Thong Tin 808.3 바65ㅁ

377 Truyen ngu ngon cho be Dieu Mai Van Hoc 808.3 지63ㅉ

378 80 ngay vong quanh the gioi Verne, Jules, My Thuat 808.9 딱841ㅁ V.1

379 Cau chuyen danh nhan Rolland, Romain My Thuat 808.9 딱841ㅁ V.2

380 Ngu ngon Aesop Aesop My Thuat 808.9 딱841ㅁ V.3

381 Nhung cuoc phieu luu cua Tom Sawyer Twain, Mark My Thuat 808.9 딱841ㅁ V.4

382 Túp lều bác Tom Stowe, Harriet Beecher Mỹ Thuật 808.9 딱843ㅁ 1

383 Những cuộc phiêu lưu của Tom Sawyer Twain, Mark Mỹ Thuật 808.9 딱843ㅁ 2

384 Truyện cổ Andersen Andersen, Hans ChristianMỹ Thuật 808.9 딱843ㅁ 3

385 Ngụ ngôn Aesop Aesop Mỹ Thuật 808.9 딱843ㅁ 4

386 Tây Du Ký Ngô Thừa Ân Mỹ Thuật 808.9 딱843ㅁ 5

387 80 ngày vòng quanh thế giới Verne, Jules Mỹ Thuật 808.9 딱843ㅁ 6



388 Hai vạn dặm dưới đáy biển Verne, Jules Mỹ Thuật 808.9 딱843ㅁ 7

389 Alice ở xứ sở thần tiên Carroll, Lewis Mỹ Thuật 808.9 딱843ㅁ 8

390 Câu chuyện danh nhân Rollad, Romain Mỹ Thuật 808.9 딱843ㅁ 9

391 Hamlet Sechxpia, W. Kim Dong 808.9 자69ㄲ 2

392 Toi ac va trung phat Doxtoiepxki, F. Kim Dong 808.9 자69ㄲ V.1

393 Truyen co Han Quoc Nhieu Nguoi nha xuat ban van kim dong813 베838-90

394 Nhung chuyen me ke con nghe Nhat Phuong nha xuat ban da nang 813 베838-91

395 Me ke con nghe: Nang cong chua chuot nhat Nguyen Ngoc nha xuat ban van hoa 813 베838-92

396 Con thien nga do tham HA Nguyen nha xuat ban van hoa 813 베838-93

397 Cua con tập bò:hình vuông chỉ biết nói suông Gong, Ji Hee Dân Trí 813.8 공79ㄲ마

398 Sư tử và lợn rừng:cuộc chiến giành ánh mặt trời của cây cối Kim, Byeong Kyu Dân Trí 813.8 김44ㅅ하

399 Con sói khôn lỏi:năm hạt dẻ dưới gốc cây dẻ Yoo, Hyo Jin Dân Trí 813.8 유96ㄲ응

400 Khoai Tây lái máy bay 마이 뜨 함 Kim Đồ ng 823 마69ㅋ타

401 Em không biết Qifu A Thời Đại 823.7 기47ㅇ하

402 Thu tu yeu thuong:Nhung cau chuyen doc ngay thu tu Nhien Ha Kim Dong 823.7 니63ㅌ

403 Mình có thể yêu nhau Lưu Huyền Văn Học 823.7 류94ㅁ지

404 Âm thanh của sắc màu 리아오, 지미 Kim Đồng 823.7 리61ㅇ응

405 Giá lại có một người như em Lâm Phi Nhiên Văn Học 823.7 림49ㅈ브

406 Tinh yeu & dien anh Mao Tieu Nha Lao Dong 823.7 마65ㄸ비

407 Bạn Chuối cưỡi trên lưng chó 마이 뜨 함 Kim Đồng 823.7 마69ㅂ타

408 Ma thoi den:Thanh co tinh tuyet Thien Ha Ba Xuong Van hoc 823.7 베838-110

409 Ngan dam khong may Ly Nhue? Hoi Nha Van 823.7 베838-144

410 Toi doc than Tuong Than Dong Hoi Nha Van 823.7 베838-178

411 Tam biet tuoi xuan Vu Thac Van hoc 823.7 베838-180

412 Me chong an thit ca nha nang dau Ky Dat Hoi Nha Van 823.7 베838-199

413 Ky nghi he tuoi dep Duong Chi Thanh Hoi Nha Van 823.7 베838-300



414 Chau chau do Mac Ngon Van Hoc 823.7 베838-308

415 Ma tieu khieu tinh nghich:An ky nhi co be ngoc Duong Hong Anh Kim Dong 823.7 베838-329

416 Buc thu bi lang quen:tieu thuyet Co Tay Tuoc Thoi Dai 823.7 베838-392

417 Thoat vong tuc luy Tinh Van Phuong Dong 823.7 베838-403

418 Quán cháo trắng của giới sân.1 Thích Giới sân Văn Học 823.7 석14ㄲ탄 1

419 Lan Lăng Vương.Tập 1 Dương Thiên Tử Văn Học 823.7 양813Lㄹ탄 1

420 Lan Lăng Vương.Tập 2 Dương Thiên Tử Văn Học 823.7 양813Lㄹ탄 2

421 Áo ai xanh cho lòng ai vương vấn Dị Thanh Trâ̂̀n Văn Học 823.7 역14ㅇ피

422 Dốc quỷ ám Chu Hạo Huy Văn Học 823.7 주95ㅈ쩐

423 Lấy chồng nhà giàu.Tập 1 Triệt Dạ Lưu Hương Thời Đại 823.7 철62ㄹ히 1

424 Lấy chồng nhà giàu.Tập 2 Triệt Dạ Lưu Hương Thời Đại 823.7 철62ㄹ히 2

425 Phía Nam biên giới, phía Tây mặt trời Murakami Haruki Hội Nhà Văn 833.6 무231ㅍ까

426 Nguoi tinh Sputnik Murakami Haruki Nha Nam 833.6 베838-314

427 Cá voi con ơi lớn nhanh nào! Kanzawa, Toshiko Văn Học 833.8 간71ㄲ

428 Trường mẫu giáo của chú voi grumpa Horiuchi, Seiichi Văn Học 833.8 니59ㅉ

429 Chiến công đầu tiên của bé mi Tsutsui, Yoriko Văn Học 833.8 쓰58ㅉ

430 Toi noi gi khi noi ve chay bo:tu truyen Murakami, Haruki Hoi Nha Van 838 베838-127

431 Hoi nghi cac nha phau thuat Nexin, Azit Lao Dong 839.4 베838-324

432 Bon mua, troi va dat:tan van Sa?ndor, Ma?rai Nha? Nam 839.61 베838-425

433 Giáng Sinh đến từ tầng áp mái.1 이스트반, 첸데스 Kim Đồng 839.61 이58ㅈ 1

434 Giáng Sinh đến từ tầng áp mái.2 이스트반, 첸데스 Kim Đồng 839.61 이58ㅈ 2

435 Chai thời gian=Time in a bottle Prabhassorn Sevikul Thời Đại 839.81 프231ㅉ마

436 Anh sẽ yêu em mãi chứ? Gào Văn Học 839.82 가65ㅇ

437 Yes!:36+14 chuoc thuyet phuc bat ky ai Goldstein, Noah J. Lao Dong - Xa Hoi 839.82 골228ㅇ호

438 Yeu di de con chia tay Quai Vuong Van Hoc 839.82 꾸61ㅇ

439 Truyen ngan dac sac.2013 Quang Trinh Hong Duc 839.82 꾸61ㅉ V.2013



440 Ong lao danh ca va con ca vang Thoi Dai Thoi Dai 839.82 눙11ㅌ V.1

441 Nang cong chua ngu trong rung Thoi Dai Thoi Dai 839.82 눙11ㅌ V.2

442 Truyen co tich me ke moi ngay Nhiem Tu Van Hoa Thong Tin 839.82 니63ㅉ

443 Những bài thơ hay cho bé.Tập1 Phan Linh Văn Học 839.82 니68ㅂ 1

444 Bạch đàn tái sinh 도안 프엉 휘엔 Kim Đồng 839.82 도61ㅂ

445 20 truyện ngấ́̆n đặc sấ́̆c ve ̂̀ Hà Nôị Tạ Duy Anh Thời Đại 839.82 도69ㅌ

446 Truyen vua thieu nhi chon loc Ta Duy Anh Dong Nai 839.82 따77ㅉ

447 Trạng Lợn 따 후이 롱 Kim Đồng 839.82 따97ㅉ

448 Truyện đồng thoại Tô Hoài 또 호아이 Kim Đồng 839.82 또95ㅉ

449 Dế  Mèn phiêu lưu ký Tô Hoài Kim Đồ ng 839.82 또96ㄷ

450 Cô bé phượng hoàng Lan Thương Trẻ 839.82 란838ㄲ

451 Xiển Bột 레 미잉 하이 Kim Đồng 839.82 레39ㅆ

452 Nhật ký trong tù và lời bình Lê Xuân Đức Văn Học 839.82 레57ㄴ

453 Nhân nào quả nấy 레 휘엔 짱 Kim Đồng 839.82 레97ㄴ

454 Đền ơn đáp nghĩa 레 휘엔 짱 Kim Đồng 839.82 레97ㄷ

455 Tình cảm gia đình 레 휘엔 짱 Kim Đồng 839.82 레97ㄸ

456 Tục xưa nếp cũ 레 휘엔 짱 Kim Đồng 839.82 레97ㄸ

457 Vua hiền tướng giỏi 레 휘엔 짱 Kim Đồng 839.82 레97ㅂ

458 ở hiền gặp lành 레 휘엔 짱 Kim Đồng 839.82 레97ㅇ

459 Người trần vợ tiên 레 휘엔 짱 Kim Đồng 839.82 레97ㅇ

460 Giang sơn hùng vĩ 레 휘엔 짱 Kim Đồng 839.82 레97ㅈ

461 Chuyện anh hùng nghĩa sĩ 레 휘엔 짱 Kim Đồng 839.82 레97ㅉ

462 Thuận vợ thuận chồng 레 휘엔 짱 Kim Đồng 839.82 레97ㅌ

463 Những tâm ho ̂̀n đo ̂̀ng điệu Lưu Quang Minh Văn Học 839.82 르67ㄴ

464 Thanh Giong va be Ne Lu Trng Vn Tr 839.82 르67ㅌ

465 Nhà nàng ở cạnh nhà tôi Li Ni Thông Minh Văn Học 839.82 리219ㄴ



466 Truyen co tich hay danh cho be trai Linh Lan Van Hoa - Thong Tin 839.82 린231ㅉ

467 Truyen co tich hay danh cho be gai Linh Lan Van Hoa Thong Tin 839.82 린231ㅉ

468 Từ thức gặp tiên (SN V- A) Minh Quốc Kim Đồng 839.82 민827ㄸ

469 (Tranh truyện) Đảo hoang 반 미잉 Kim Đồng 839.82 반39ㄷ

470 36 bai tho tinh the gioi Nhieu tac gia Van Hoc 839.82 베838-106

471 Nhat ky trong tu=獄中日記 Ho Chi Minh Van hoc 839.82 베838-107

472 Co tich ve cac loai hoa & qua Ngoc Ha Van Hoa - Thong Tin 839.82 베838-109

473 Tieng nguoi Phan Viet Tre 839.82 베838-115

474 Chu be ti hon Ngo Quang Vinh Thanh nien 839.82 베838-118

475 Doa hoa khong gai va con cuu khong ro mom:truyen ngan chon loc Que Huong Phu nu 839.82 베838-119

476 Dem cua anh, ngay cua em Mien Mien Van Hoa Sai Gon 839.82 베838-120

477 Truyen ngan tre 2009 Nhieu Tac Gia Van hoc 839.82 베838-121

478 Tran quoc huong:nguoi chi huy tinh bao Nguyen Thi Ngoc Hai Cong An Nhan Dan 839.82 베838-122

479 Hoa lau mua cu Nguyen Thanh Binh Van Nghe 839.82 베838-125

480 Cay da, ngan tuoi va ba duua tre Nhieu tac gia Kim dong 839.82 베838-126

481 Mat bao Phan Hon Nhien Van Nghe 839.82 베838-128

482 Tay tang sinh tu ky thu Lien Hoa Sinh Ha Noi 839.82 베838-129

483 Con giong:tieu thuyet Le Van Thao Tre 839.82 베838-130

484 Chi con mot lan Chu Lai Lao Dong 839.82 베838-132

485 Truyen Luc Van Tien:bang tranh Nguyen Dinh Chieu Van hoa dan toc 839.82 베838-135

486 Tho voi tuoi tho:Nguyen Binh Vu Quan Phuong Kim Dong 839.82 베838-136

487 Nhat ky dang thuy tram Dang Thuy Tram Kim Dong 839.82 베838-138

488 Doan tuyet Nhat Linh Van hoc 839.82 베838-141

489 Ke du phan Phong Diep Hoi nha van 839.82 베838-145

490 Cau lac bo nhung ong chong Nexin, Azit Lao Dong 839.82 베838-147

491 Tinh com bui Do Doan Hoang Tre 839.82 베838-148



492 Hoang viet hang trieu bon:dau cham than viet nguoc Trieu Bon Phu Nu 839.82 베838-149

493 Tiet nhon quy chinh dong Dai Lan Dong nai 839.82 베838-150

494 Ngoi nha so 11 Nguyen Minh Thanh Nien 839.82 베838-153

495 Buom dem Bui Anh Tan Thanh Nien 839.82 베838-156

496 Chuyen Tuong Do Vo Ba Cuong Quan Doi Nhan Dan 839.82 베838-158

497 Vong tron boi bac:tieu thuyet Chu Lai Lao dong 839.82 베838-160

498 Nguoi bao thu dang yeu:tieu thuyet Luu Trung Duong Van hoa thong tin 839.82 베838-163

499 Tu dien Trung - Anh cho nguoi dang yeu Quach Tien Lo Phu nu 839.82 베838-164

500 Tiet nhon san chinh tay Dai Lan Dong nai 839.82 베838-165

501 Ba lan va mot lan:tieu thuyet Chu Lai Lao dong 839.82 베838-170

502 Lam di Vu Trong Phung Lao Dong 839.82 베838-171

503 Tieu thuyet dan ba Ly Lan Van nghe 839.82 베838-173

504 Gia dinh be mon:Tieu thuyet Da Ngan Phu Nu 839.82 베838-177

505 Noi buon chien tranh Bao Ninh Van Hoc 839.82 베838-179

506 Ngoi nha mat troi:tap truyen Nguyen Thien Ngan Phu nu 839.82 베838-182

507 But mau:bo cac tac pham tinh tuyen cua an hoc Viet Nam qua cac thoi ky Nhieu tac gia Hoi nha van 839.82 베838-185

508 Bui vet thang nam Trong Huan Lao dong 839.82 베838-186

509 Ho Qui Ly:tieu thuyet lich su Nguyen Xuan Khanh Phu nu 839.82 베838-188

510 Hoa bat tu o Houston:tap truyen ngan Phuong Trinh Tre 839.82 베838-190

511 Phuong phap cua A.C.Kinsey:tieu thuyet Bui Anh Tan Tre 839.82 베838-191

512 Me ke con nghe:101 truyen hay nhat the gioi.2 Nhieu Tac Gia Lao Dong - Xa Hoi 839.82 베838-219 V.2

513 109 chuyen me ke con nghe Thanh Hai Lao Dong 839.82 베838-220

514 Truyen Ngan Hay 2012 Quang Trinh Hong Duc 839.82 베838-257

515 36 truyen ngan tinh yeu Thanh nien Thanh Nien 839.82 베838-258

516 48 gio yeu Ha Thanh Phuc Van hoc 839.82 베838-260

517 Truyen ngan 9 cay but nu Nguyen Thi Minh Ngoc Van Hoc 839.82 베838-263



518 Nhat ky Dang Thuy Tram Dang Thuy Tram Hoi Nha Van 839.82 베838-264

519 Truyen ngan Nguyen Cong Hoan Nguyen Cong Hoan Van Hoc 839.82 베838-265

520 Giam doc va em:truyen dai Meggie Pham Tre 839.82 베838-267

521 Mat meo Sai Tuan Van Hoa Thong Tin 839.82 베838-274

522 Quan bao:ky va tap van Ngoc Giao Nha Nam 839.82 베838-275

523 Ngay troi ve phia cu...:tan van Anh Khang Hoi Nha Van 839.82 베838-276

524 Nhung hinh bong cu:tuy but Ngo Khac Tai Van Hoa - Thong Tin 839.82 베838-278

525 Quy voi but & than chet:tieu thuyet Maccan Tre 839.82 베838-281

526 Di qua hoa cuc:truyen dai Nguyen Nhat Anh Tre 839.82 베838-282

527 Ngo nhan van la thien duong Nguyen Thi Diep Mai Phu Nu 839.82 베838-285

528 Anh se lai cua em nhe!:tuyen tap truyen ngan Blog Viet Thoi Dai 839.82 베838-287

529 Dua vao vai em va khoc di anh Ha Thanh Phuc Hoi Nha Van 839.82 베838-291

530 Loi the uoc em khong the thay doi Truong Van Han Van Hoc 839.82 베838-292

531 Tinh bao khong phai la nghe cua toi:tieu thuyet tinh bao Khuat Quang Thuy Lao dong 839.82 베838-294

532 Dao hoang To Hoai Kim Dong 839.82 베838-296

533 Nham mat thay Paris Duong Thuy Tre 839.82 베838-297

534 Anh se lai cua em nhe:tuyen tap truyen ngan Blogviet Van Hoc 839.82 베838-299

535 Goi tim xac dong doi Tran Vang Sao Hoi Nha Van 839.82 베838-302

536 Cu go cua se mo:tuyen chon truyen ngan dac sac nhieu tac gia Nguyen Quynh Van Hoa Hic Tro 839.82 베838-303

537 Phan huong:truyen ngan Ngoc Giao Van Hoc 839.82 베838-305

538 The gioi xo lech:tieu thuyet Bich Ngan Hoi Nha Van 839.82 베838-307

539 Toa do tinh yeu:tap truyen mini Hoi Nha Van Hoi Nha Van 839.82 베838-310

540 Phia sau co gai Ploy Hoi Nha Van 839.82 베838-312

541 Mot nhan sac dan ba:tap truyen ngan ve tinh yeu va gia dinh Ma Van Khang Phu Nu 839.82 베838-316

542 Qua cua bo:tap but Tran Dinh Dung Phu Nu 839.82 베838-317

543 Mua xuan ngoc nghech:truyen ngan tuyen chon Bich Khoa Kim Dong 839.82 베838-318



544 Cho toi xin mot ve di tuoi tho Nguyen Nhat Anh Tre 839.82 베838-319

545 Chi Pheo Nam Cao Dan Tri 839.82 베838-320

546 Ngay hom qua:tieu thuyet Ngoa Lan Hoi Nha Van 839.82 베838-321

547 8 Dua ngay ay va bay gio:tieu thuyet Tran My Quyen Van Hoc 839.82 베838-323

548 Moi tinh am duong Tao Nga Van Hoa - Thong Tin 839.82 베838-325

549 Nguoc chieu cai chet Trung Trung Dinh Van Hoc 839.82 베838-327

550 Giao thua:tap truyen ngan Nguyen Ngoc Tu Tre 839.82 베838-328

551 101 truyen cuoi hoc sinh, sinh vien.1 Duc Anh Dan Tri 839.82 베838-353 V.1

552 101 truyen cuoi hoc sinh, sinh vien.2 Duc Anh Dan Tri 839.82 베838-353 V.2

553 Shock tinh Kawi Van Hoc 839.82 베838-383

554 Cuoi len di co oi:truyen ngan tuyen chon Hai Tiang Kim Dong 839.82 베838-390

555 Doi cho ky uc Born Van Hoc 839.82 베838-395

556 Tinh yeu Cappuccino Bach Sac Huong Kien Hong Duc 839.82 베838-396

557 Vui vui…chuyen lang van Hoang An nha xuat ban cong an nhan dan839.82 베838-48

558 Truyen ngan 50 tac gia nu Nhieu Tac Gia nha xuat ban thanh nien 839.82 베838-49

559 Truyen ngan 50 cay but nam Nhieu Tac Gia nha xuat ban thanh nien 839.82 베838-50

560 ong gan Nguyen Phan Hach nha xuat ban thanh nien 839.82 베838-51

561 Do quyen do=red azalea Anchee Min nha xuat ban cong an nhan dan839.82 베838-52

562 Thanh trieu ky an Nhieu Tac Gia nha xuat ban van hoa thong tin839.82 베838-53

563 Lau dai than bi Bit, Eues nha xuat ban van hoa thong tin839.82 베838-54

564 Ruoi trau Eten Lilian Voinitso nha xuat ban thanh nien 839.82 베838-57

565 Truyen dan gian Viet Nam - xu Tau khiep via Thuy Trang nha xuat ban thanh hoa 839.82 베838-58

566 Ba Giai Tu Xuat con nguoi va giai thoai Vu Van Luan nha xuat ban thanh nien 839.82 베838-60

567 51 buc thu tinh Nhung Buc Thu Tinh nha xuat ban van hoi nha van839.82 베838-63

568 Dem giang sinh ky dieu Nhieu tac gia nha xuat ban tong hop tp839.82 베838-64

569 Tuoi day thi To Hoai nha xuat ban tre 839.82 베838-68



570 Dan ba yeu ai? To Hoai nha xuat ban tre 839.82 베838-69

571 Dan ong the ky 21 Giang De nha xuat ban lao dong 839.82 베838-70

572 Kep Tu Ben Nguyen Cong Hoan nha xuat ban kim dong 839.82 베838-71 V.1

573 Dat rung phuong Nam Doan Gioi nha xuat ban kim dong 839.82 베838-71 V.10

574 Xom de ngay ay Phan Thi Thanh Nhan nha xuat ban kim dong 839.82 베838-71 V.2

575 Nguoi me cam sung Nguyen Thi nha xuat ban kim dong 839.82 베838-71 V.3

576 Huyen Tran cong chua Viet Linh nha xuat ban kim dong 839.82 베838-71 V.4

577 Lop hoc cua anh Bo cau trang Thy Ngoc nha xuat ban kim dong 839.82 베838-71 V.5

578 Coi cut giua canh doi Ma Van Khang nha xuat ban kim dong 839.82 베838-71 V.6

579 Cay bang khong rung la Phong Thu nha xuat ban kim dong 839.82 베838-71 V.7

580 Duoi bong hoang lan Thach Lam nha xuat ban kim dong 839.82 베838-71 V.8

581 Cuoc chia tay cua nhung vi sao Trung Trung Dinh nha xuat ban kim dong 839.82 베838-71 V.9

582 Bong sen vang Son Tung nha xuat banthong tan 839.82 베838-72

583 365 chuyen ke hang dem nha xuat ban my thuat nha xuat ban my thuat 839.82 베838-74

584 Truyen co Ao Kim Hoa dich nha xuat ban kim dong 839.82 베838-88

585 Khu vuon cua quy Kha-xay bat tu Khu Vuon Cua nha xuat ban van hoa 839.82 베838-94

586 Ngu ngon Dong-Tay:bai hoc muon doi Phuong Linh nha xuat ban van hoa 839.82 베838-95

587 Thach Sanh chem chan Kim Dong nha xuat ban kim dong 839.82 베838-96

588 Su tich qua dua hau lao dong nha xuat ban lao dong 839.82 베838-97

589 Su tich trau cau lao dong nha xuat ban lao dong 839.82 베838-98

590 Những chiếc áo ấm Võ Quảng Kim Đồng 839.82 보17ㅉ 1

591 Ngày tết của trâu xe Võ Quảng Kim Đồng 839.82 보17ㅉ 2

592 Anh Cút lủi Võ Quảng Kim Đồng 839.82 보17ㅉ 3

593 Sự tích những cái vằn Võ Quảng Kim Đồng 839.82 보17ㅉ 4

594 Mắt biếc đỏ hoe Võ Quảng Kim Đồng 839.82 보17ㅉ 5

595 Con đường hẹp Võ Quảng Kim Đồng 839.82 보17ㅉ 6



596 Sáo sậu và đàn trâu Võ Quảng Kim Đồng 839.82 보17ㅉ 7

597 Chuyến đi thứ hai Võ Quảng Kim Đồng 839.82 보17ㅉ 8

598 Sống sót vỉa hè:truyện dài.Tập 1 Võ Phi Hùng Kim Đồng 839.82 보849ㅅ 1

599 Sống sót vỉa hè:truyện dài.Tập 2 Võ Phi Hùng Kim Đồng 839.82 보849ㅅ 2

600 Sống sót vỉa hè:truyện dài.Tập 3 Võ Phi Hùng Kim Đồng 839.82 보849ㅅ 3

601 Sống sót vỉa hè:truyện dài.Tập 4 Võ Phi Hùng Kim Đồng 839.82 보849ㅅ 4

602 Sống sót vỉa hè:truyện dài.Tập 5 Võ Phi Hùng Kim Đồng 839.82 보849ㅅ 5

603 Cuộc phiêu lưu của Văn ngan tướng công Vũ Tú Nam Kim Đồng 839.82 부227ㄲ

604 Cuộc phiêu lưu của Văn Ngan tướng công 부 뚜 남 Kim Đồng 839.82 부227ㄲ

605 Nghi an cung dinh:tap truyen lich su Bi Su Hau Cung Thanh Hoa 839.82 비57ㅇ

606 Chie ̂̀u hoang đường đứt gãy:tâp̣ truyêṇ ngá̆̂́n Vĩnh Quyề n Trẻ 839.82 비69ㅉ

607 Nàng Hương tỉnh giấc 빗 코아 Kim Đồng 839.82 빗825ㄴ

608 Siêu thỏ 빗 코아 Kim Đồng 839.82 빗825ㅅ

609 Giấc mơ thủy tinh 빗 코아 Kim Đồ ng 839.82 빗825ㅈ

610 Phan hon nhien Nguoi Mua Kim Dong 839.82 응63ㅍ

611 Chiec ao cua thien nga Ngoc Nga Tre 839.82 응65ㅇ V.1

612 Be mua xuan & toc tien Ngoc Nga Tre 839.82 응65ㅇ V.2

613 Thang be nghich cat Ngoc Bai Dan TriI 839.82 응65ㅌ

614 Cau chuyen ve ngon nui ba gia mu Nguyen Quang Thieu Hoi Nha Van 839.82 응67ㄲ

615 Ke chuyen tri thong minh Nguyen Phuong Bao An Van Hoc 839.82 응67ㄲ

616 Con giai pho ̂́ cô:̉tạp văn Nguye ̂̃n Việt Hà Trẻ 839.82 응67ㄲ

617 Do Nguyen duong quynh Lao Dong 839.82 응67ㄷ

618 Toi la mot con lua:len duong voi trai tim tran trui Nguyen Phuong Mai Hoi Nha Van 839.82 응67ㄸ

619 Lưng chừng cô đơn:tản văn Nguyễn Ngọc Thạch Văn Hóa Thông Tin 839.82 응67ㄹ

620 Lá cờ thêu sáu chữ vàng 응우엔 후이 뜨엉 Kim Đồng 839.82 응67ㄹ

621 Mẹ chúc con ngủ ngon:truyện đọc mo ̂̃i to ̂́i cho bé 2-6 tuôỉ 응우엔 탄 흐엉 Kim Đồng 839.82 응67ㅁ



622 Mía đường hay vội 응우엔 티 낌 호아 Kim Đồng 839.82 응67ㅁ

623 Bảy nàng Bạch Tuye ̂́t và chú Lùn Nguye ̂̃n Hie ̂́u Văn Học 839.82 응67ㅂ

624 Bà chúc cháu ngủ ngon/truyện đọc mo ̂̃i to ̂́i cho bé 2-6 tuôỉ 응우엔 탄 흐엉 Kim Đồng 839.82 응67ㅂ

625 Ba Giai - Tú Xuất 응우엔 꾸앙 또안 Kim Đồng 839.82 응67ㅂ

626 Bố chúc con ngủ ngon:truyện đọc mo ̂̃i to ̂́i cho bé 2-6 tuôỉ 응우엔 탄 흐엉 Kim Đồng 839.82 응67ㅂ

627 Bí mật của quả Nho 응우엔 티 낌 호아 Kim Đồ ng 839.82 응67ㅂ

628 Cá cơm không nhỏ bé 응우엔 티 낌 호아 Kim Đồ ng 839.82 응67ㅂ

629 Tình bạn nguyên anh Thời Đại 839.82 응67ㅂ V.1

630 Dê qua cầu nguyên anh Thời Đại 839.82 응67ㅂ V.2

631 Anh đom đóm nguyên anh Thời Đại 839.82 응67ㅂ V.3

632 Tập làm cô giáo nguyên anh Thời Đại 839.82 응67ㅂ V.4

633 Thỏ bông bị ốm nguyên anh Thời Đại 839.82 응67ㅂ V.5

634 Bác gấu bông và hai chú thỏ nguyên anh Thời Đại 839.82 응67ㅂ V.6

635 Sợi Bông thích rong chơi 응우웬 티 낌 호아 Kim Đồng 839.82 응67ㅅ

636 Áo sương:tiểu thuyết Nguyễn Trọng Văn Thời Đại 839.82 응67ㅇ

637 Ông chúc cháu ngủ ngon:truyện đọc mo ̂̃i to ̂́i cho bé 2-6 tuôỉ 응우엔 탄 흐엉 Kim Đồng 839.82 응67ㅇ

638 Trái tim sư tử Nguyễn Ngọc Thạch Văn Học 839.82 응67ㅉ

639 Chú đất nung Nguyễn Kiên Kim Đồng 839.82 응67ㅉ

640 Chuyến phiêu lưu của bé Nhựa 응우엔 티 낌 호아 Kim Đồ ng 839.82 응67ㅉ

641 Khi chúng ta già Nguyễn Thị Việt Hà Văn Học 839.82 응67ㅋ

642 Khi ve ̂́t thương ná̆̂̀m xuo ̂́ng:tiêủ thuye ̂́t Nguye ̂̃n Văn Học Văn Học 839.82 응67ㅋ

643 Cá heo bobo.1 Dương Bằng DÂN TRÍ 839.82 이68ㄲ V.1

644 88 Câu chuyện cảm động ĐẶNG BÌNH MỸ THUẬT 839.82 장49ㄷ

645 Su tich trau cau Hoai Nam Kim Dong 839.82 짜69ㄲ V.1

646 Mu luong Thanh Quoc Kim Dong 839.82 짜69ㄲ V.1

647 Con chim khach mau nhiem Thao Huong Kim Dong 839.82 짜69ㄲ V.2



648 Su tich con da trang Diem Dien Kim Dong 839.82 짜69ㄲ V.3

649 Nguoi khong lo nui bac Tran Thuy Mai Tre 839.82 쩐837ㅇ

650 99 bai tho hay danh cho be Tran Hong Thang Van Hoa - Van Nghe 839.82 쩐95ㅉ

651 Bợm nhậu đi buôn Trần Đình Nam Kim Đo ̂̀ng 839.82 쭈67ㄱ 1

652 Chữ bõm và chữ vút Trần Đình Nam Kim Đo ̂̀ng 839.82 쭈67ㄱ 10

653 Ai ngốc hơn ai Trần Đình Nam Kim Đo ̂̀ng 839.82 쭈67ㄱ 2

654 Vua bị chơi khăm Trần Đình Nam Kim Đo ̂̀ng 839.82 쭈67ㄱ 3

655 Thịt ếch ném đổ tường Trần Đình Nam Kim Đo ̂̀ng 839.82 쭈67ㄱ 4

656 Thách cuối Trần Đình Nam Kim Đo ̂̀ng 839.82 쭈67ㄱ 5

657 Phù thủy sợ ma Trần Đình Nam Kim Đo ̂̀ng 839.82 쭈67ㄱ 6

658 Chết nhầm Trần Đình Nam Kim Đo ̂̀ng 839.82 쭈67ㄱ 7

659 Cha nào con nấy Trần Đình Nam Kim Đo ̂̀ng 839.82 쭈67ㄱ 8

660 Tay ải tay ai Trần Đình Nam Kim Đo ̂̀ng 839.82 쭈67ㄱ 9

661 Truyện ngá̆̂́n hay 2013 Thùy Anh Chu Văn Học 839.82 쭈67ㅂ

662 Chuyện kể cho bé.Tập1 Nguyễn Minh Kiên Văn Học 839.82 쭈67ㅂ 1

663 Chuyện kể cho bé.Tập2 Nguyễn Minh Kiên Văn Học 839.82 쭈67ㅂ 2

664 Về miền tây 쯔엉 반 뚜언 Kim Đồng 839.82 쯔63ㅂ

665 Chuyến du lịch của những giọt nước=the raindrop's ride 타이 바 떤 Kim Đồng 839.82 타69ㅉ

666 Mũi hếch và tóc bím Thanh Tâm Trẻ 839.82 탄223ㅁ

667 De men phieu luu ky To Hoai Kim Dong 839.82 토95ㄷ

668 Cánh Cam và những khu rừng kì lạ 투이 중 Kim Đồng 839.82 투69ㄲ

669 Truyen co tich Viet Nam Thuy Duong Van Hoa Thong Tin 839.82 투69ㅉ

670 Vương quốc ve sầu Trần Hoàng Vy Văn Nghệ 839.82 트231ㅂ

671 Trần Đức Tiến Trần Đức Tiến Kim Đồng 839.82 트231ㅌ

672 Tha la be ̂́n đá Trần Đắc Hiển Khánh Trẻ 839.82 트231ㅌ

673 Con muốn mua mẹ mới Phan Tú Anh Trẻ 839.82 판837ㄲ



674 Túi thần của mẹ Phan Tú Anh Trẻ 839.82 판837ㄸ

675 Bốn mùa đến trường Phan Tú Anh Trẻ 839.82 판837ㅂ

676 Chiếc răng hạt đậu Phan Tú Anh Trẻ 839.82 판837ㅉ

677 Đội thiếu niên tình báo Bát Sắt Phạm Thắng Kim Đồng 839.82 팜831ㄷ

678 Chuyện hoa chuyện quả:sự tích các loài hoa, quả 팜 호 Kim Đồng 839.82 팜95ㅉ

679 Truyen tieu lam the gioi Phuc Ha Van Hoc 839.82 푹91ㅉ

680 Dưới những ngón tay tôi Hà Quang Minh Văn Học 839.82 하16ㅇ

681 Nợ như chúa chổm Hạnh linh hồng bàng 839.82 한239ㄴ

682 Sinh con rồi mới sinh cha hạnh linh hồng bàng 839.82 한239ㅅ

683 Thánh gióng Hạnh linh hồng bàng 839.82 한239ㅌ

684 Hố vàng hố bạc hạnh linh hồng bàng 839.82 한239ㅎ

685 Ngay mua Hoai Thu Tre 839.82 호61ㅂ V.1

686 Ngay sinh nhat Hoai Thu Tre 839.82 호61ㅂ V.2

687 Công chúa lọ lem Hống Dức HỒNG ĐỨC 839.82 홍227코

688 Cau be noi doi Hong Duc Hong Duc 839.82 홍228ㅉ V.1

689 Vit con xau xi Hong Duc Hong Duc 839.82 홍228ㅉ V.2

690 Ton ngo khong:dai nao thien dinh Hong Duc Hong Duc 839.82 홍228ㅉ V.3

691 Nho cu cai Hong Duc Hong Duc 839.82 홍228ㅉ V.4

692 Truyện cổ grim Hữu Ngọc Văn học 839.82 흐67ㅉ

693 Truyện cổ tích sự tích Việt nam hay nhất Đức Trí Đồng Nai 839.823 득79ㅉ

694 Khỉ con xấu tính NGOC LINH VĂN HỌC 839.823 옥239ㅂ V.1

695 Mẹ bị ốm rồi! NGOC LINH VĂN HỌC 839.823 옥239ㅂ V.2

696 Căn nhà mới của Mèo con NGOC LINH VĂN HỌC 839.823 옥239ㅂ V.3

697 Sóc đỏ mua giấc mơ NGOC LINH VĂN HỌC 839.823 옥239ㅂ V.4

698 Chiếc mũ của Cá heo NGOC LINH VĂN HỌC 839.823 옥239ㅂ V.5

699 Gấu con làm đường NGOC LINH VĂN HỌC 839.823 옥239ㅂ V.6



700 Vịt con thích làm đẹp NGOC LINH VĂN HỌC 839.823 옥239ㅂ V.7

701 Cô bé quàng khăn đỏ & Cua mẹ dạy con bò Ngọc Linh  hồng bàng 839.823 옥239ㅉ V.1

702 Nàng tiên cá & Hổ không có răng Ngọc Linh  hồng bàng 839.823 옥239ㅉ V.2

703 Vịt con xấu xí & Người tuyết Ngọc Linh  hồng bàng 839.823 옥239ㅉ V.3

704 Bộ quần áo mới của hoàng đế Hồng Đức Hồng Đức 839.823 홍78ㅂ

705 An may di vang:tieu thuyet Chu Lai Lao dong 839.833 베838-142

706 The gioi xo lech:tieu thuyet Bich Ngan Hoi nha van 839.833 베838-159

707 Oxford thuong yeu Duong Thuy TRE 839.833 베838-175

708 Mot minh o Tokyo:truyen ngan Tran Thuy Mai Van nghe 839.833 베838-189

709 Roald dahl-con cá sấu khổng lồ 달, 로얄드 킴동 843 달235ㄹ

710 Huou cao co, chim bo nong va toi Dahl, Roald Kim Dong 843 달235ㅎ응

711 Ba chú lọn con Đăng Ngọc Mỹ Thuật 843 당219ㅂ

712 Chuyện nàng Bạch Tuyết Disney Enterprises Kim Đồng 843 디78ㅂ 1

713 Người đẹp và Quái thú Disney Enterprises Kim Đồng 843 디78ㅂ 2

714 Khoảnh khắc đáng nhớ Disney Enterprises Kim Đồng 843 디78ㅂ 3

715 Thị Trấn Xe Hơi Disney Enterprises Mỹ Thuật 843 디78ㅂ 6

716 Những Người Bạn Của Belle Disney Enterprises Mỹ Thuật 843 디78ㅂ 7

717 Giáng Sinh ngọt ngào 디즈니 엔터프라이즈 Kim Đồng 843 디78ㅈ마

718 Tuyển tập cổ tích Disney 디즈니 엔터프라이즈 Kim Đồng 843 디78ㅉ

719 Cinderella & công chúa ngủ trong rừng Perrault, Charles Tổng Hợp 843 렛818ㅉ V.5

720 Elmer va cau vong McKee, David Dan Tri 843 맥829ㅇ V.1

721 Elmer va Wilbur McKee, David Dan Tri 843 맥829ㅇ V.2

722 Elmer va nguoi ban ki la McKee, David Dan Tri 843 맥829ㅇ V.3

723 Elmer va nguoi ban ki la McKee, David Dan Tri 843 맥829ㅇ V.3

724 Truyen co tich ve loai vat Lan Anh nha xuat ban van hoa 843 베838-102

725 Truyen co tich ve tam long nhan hau Lan Anh nha xuat ban van hoa 843 베838-103



726 Truyen co tich phieu luu ky thu Lan Anh nha xuat ban van hoa 843 베838-104

727 Truyen thuyet hay nhat Lan Anh nha xuat ban van hoa 843 베838-105

728 Let's go :student book.1 Oxford oxford 843 베838-106 V.1

729 Let's go :student book.2B Oxford oxford 843 베838-106 V.2

730 Let's go :student book.2B Oxford oxford 843 베838-106 V.3

731 Let's go :student book-sach giao khoa.4 Oxford oxford 843 베838-106 V.4

732 Let's go :student book.5 Oxford oxford 843 베838-106 V.5

733 Let's go :student book.6 Oxford oxford 843 베838-106 V.6

734 Vuot lan ranh McCarthy, Cormac Van hoa sai gon 843 베838-108

735 Ly tri va tinh cam Austen, Jane Hoi Nha Van 843 베838-114

736 Co don tren mang Wisniewski, Janusz L. Tre 843 베838-116

737 Yeu theo tu vi Dokey, Cameron Tre 843 베838-117

738 Cuoc chien da qua:niem dau & noi nho van con Loyd, Anthony Lao Dong 843 베838-124

739 Frankenstein Shelley, Mary Nha nam 843 베838-131

740 Khong co gi la khong co the Adams, George MatthewTre 843 베838-133

741 Cuoc doi thu hai cua Bree Tanner Meyer, Stephenie Tre 843 베838-137

742 Thuoc duoc den:tieu thuyet hinh su my Ellroy, James Van hoa thong tin 843 베838-140

743 Co hoi thu 2 Patterson, James Van hoa - thong tin 843 베838-152

744 Nha Tuck bat tu Babbitt, Natalie Van hoc 843 베838-161

745 Ruoi trau Voynich, Ethel L. Van hoc 843 베838-167

746 Con nai trong rung:tieu thuyet Delly Thanh nien 843 베838-168

747 Nhung con tuan ma McCarthy, Cormac Van Hoa Sai Gon 843 베838-169

748 Hoc vien ac mong.1 Lorey, Dean Hoi Nha Van 843 베838-172 V.1

749 Hoc vien ac mong.2 Lorey, Dean Hoi Nha Van 843 베838-172 V.2

750 Chua ruoi:tieu thuyet Golding, William Nha Nam 843 베838-176

751 Physik:tap ba Heap, Septimus Tre 843 베838-181



752 Chang vang Meyer, Stephenie Tre 843 베838-183

753 Trang non Meyer, Stephenie Tre 843 베838-184

754 Ba chang doc thon:tieu thuyet Steel, Danielle Van Hoc 843 베838-259

755 Cam on ky uc Ahern, Cecelia Tre 843 베838-268

756 Ba ga cung thuyen:chua ke con cho Jerome, Jerome K. Nha Nam 843 베838-270

757 Gulliver Du Ky Nguyen Van Si Van Hoc 843 베838-271

758 Tin do Shopping lay chong Kinsella, Sophie Hoi Nha Van 843 베838-272

759 Dieu tot nhat cho ga co vo O'Farrell, John Tre 843 베838-273

760 Hoi nhung trai tim co don Eulberg, Elizabeth Lao dong 843 베838-280

761 Mua he do:tieu thuyet Dessen, Sarah Lao Dong 843 베838-284

762 Quy su cung phai de chung Faulks, Sebastian Van Hoc 843 베838-286

763 Nhung cai bong:tieu thuyet Bowler, Tim Lao Dong 843 베838-289

764 Lu tre duong tau Nesbit, Edith Nha Nam 843 베838-290

765 Ngua chung dau hanh:tieu thuyet kinh dien ve tuoi thieu nien noi loan Hinton, Susan Eloise Nha Nam 843 베838-298

766 Sat nhan trong chieu toi.9 Shan, Darren Tre 843 베838-301 V.9

767 Quay cuong vi yeu Rich, Lani Diane Tre 843 베838-304

768 PS, i love you:suc manh cua tinh yeu Ahern, Cecelia Tre 843 베838-311

769 Cac cau be cua Jo Alcott, Louisa May Kim Dong 843 베838-313

770 Dia do di cot:tieu thuyet Rollins, James Van Hoc 843 베838-376

771 Bo gia:tieu thuyet Puzo, Mario Phuong Dong 843 베838-377

772 Nu hon cua nang cong chua bien Childs, Tera Lynn Phu Nu 843 베838-378

773 Thanh pho cua bong dem Koontz, Dean Tre 843 베838-379

774 Tat ca cac dong song deu chay:tieu thuyet/dich: Truong Vo Anh Giang Cato, Nancy Van Hoc 843 베838-380

775 Nui tinh Howard, Linda Lao Dong - Xa Hoi 843 베838-382

776 Hung than dam me Quick, Amanda Van Hoc 843 베838-384

777 Sau nguoi di khap the gian Michener, James A. Nha Nam 843 베838-385



778 Nguoi tinh cua Sherlock Holmes King, Laurie R. Lao Dong 843 베838-386

779 Nu hon tron tim Brockmann, Suzanne Hoi Nha Van 843 베838-387

780 Ly hon:tieu thuyet Delisky, Barbara Van Hoc 843 베838-391

781 Hay noi yeu em Lindsey, Johanna Lao Dong 843 베838-393

782 Loi vao dia nguc:tieu thuyet ve luc luong Sigma Rollins, James Van Hoc 843 베838-394

783 Loi nguyen cua than Titan Riordan, Rick Thoi Dai 843 베838-397

784 Cham yeu:tieu thuyet Dessen, Sarah Thoi Dai 843 베838-398

785 Hoi cho phu hoa.1 Thackeray, William MakepeaceVan Hoc 843 베838-399 V.1

786 Hoi cho phu hoa.2 Thackeray, William MakepeaceVan Hoc 843 베838-399 V.2

787 Con duong cach mang Yates, Richard Van Hoc 843 베838-400

788 Thien than va ac quy Brown, Dan Van Hoa - Thong Tin 843 베838-435

789 Dao giau vang Stevenson, Robert Louis nha xuat ban van hoa thong tin843 베838-62

790 Bien ca & gia tri cuoc song=first you have to row a little boat Bode, Richard nha xuat ban van hoa sai gon843 베838-65

791 Di tim hanh phuc cuoc song Foster, Rick nha xuat ban tong hop tp843 베838-66

792 Hanh phuc o trong ta=the goddess of happiness Gisonni, Debbie nha xuat ban tre 843 베838-67

793 ĐẢO GIẤU VÀNG-VĂN HỌC THẾ GIỚI Stephenson, R.L Kim Đồng 843 스839ㄷ

794 Khieu vu voi quy Arthur, Keri Thong Tan 843 아223ㅋ

795 Cậu bé nhà nông Wilder, Laura Ingalls Kim Đống 843 와69ㄲ

796 Đừng để bồ câu thức khuya! Willems, Mo Hội Nhà Văn 843 윌233ㄷ짱

797 Đừng để bồ câu lái xe buýt! Willems, Mo Hội Nhà Văn 843 윌233드짱

798 Bồ câu tìm thấy bánh kẹp! Willems, Mo Hội Nhà Văn 843 윌233ㅂ짱

799 Bồ câu muốn một chú cún! Willems, Mo Hội Nhà Văn 843 윌233보짱

800 Gemma gianh lai ban than Wilson, Jacqueline Hoi Nha Van 843 윌58ㅈ응

801 Hành trình tới Biển Sông Ibbotson, Eva Kim Đồng 843 이45ㅎ응

802 Con mèo trời Coatsworth, Elizabeth Trẻ 843 코67ㄲ호

803 Cuộc phiêu lưu của pinocchio Collodi, Carlo Trẻ 843 콜235ㄲ



804 Nhà vô địch Peter 톰슨, 엠마 Kim Đồng 843 톰58ㄴ냐

805 Rapunzel:Công chúa tóc mây 페이마니, 크리스틴 Kim Đồng 843 페69ㄹ응

806 Luat cua tro choi tinh ai Strauss, Neil 848 스838ㄹ프

807 Sáu người đi khắp thế gian:Truyện cổ Grim 그림 Văn Học 853 그239ㅆ당

808 Bạch Tuyết và Hồng Hoa:Truyện cổ Grimm 리마 Kim Đồng 853 리31ㅂ휘

809 Heidi Spyri, Johanna Van Hoc 853 베838-330

810 Truyen co Nga Doan Doan nha xuat ban van hoa thong tin853 베838-89

811 Conni va la thu tinh Boehme, Julia Nha Nam 853 뵈33ㅋ레

812 Ba sợi tóc vàng của con quỷ:Truyện cổ Grimm 세르지오 Kim Đồng 853 세238ㅂ휘

813 Khát vọng đổi đời Zweig, Stefan Trẻ 853 츠41ㅋ다

814 Phút tráng lệ cuối đời Kumpfmüller, Michael Văn Học 853 쿰848ㅍ레

815 Thuy than nho Preussler, Otfried Kim Dong 853 프235ㅌ따

816 Bà lão bông gòn:Truyện cổ Grimm 피나르디 Kim Đồng 853 피211ㅂ휘

817 Kinh cau cho mot dua tre khong ra doi:tieu thuyet Imre, Kertesz Nha nam 858 베838-231

818 Lại thầ́̆ng nhóc Emil! Lindgren, Astrid Hôị Nhà Văn 859.7 린228Lㄹ부

819 Co gai co hinh xam rong:tieu thuyet Larsson, Stieg Phu Nu 859.7 베838-389

820 Pippi tat dai Lindgren, Astrid Van Hoc 859.73 베838-266

821 Cô bé ngón cái:Truyện cổ Andersen 사니 Kim Đồng 859.8 사219ㄲ휘

822 Truyen co Andecxen:tuyen chon nhung truyen co hay nhat cua Andecxen Andecxen Thoi Dai 859.81 안223ㅉ바

823 Bo quan ao moi cua hoang de Andersen, Hans ChristianDinh Ti 859.91 안223ㅂ뚜

824 Va chua da tao ra dan  ba Colette, Simone Tre 863 꼴233ㅂ우

825 Mie ̂́ng da lừa Balzac, Honoré de Văn Học 863 발71ㅁ쫑

826 Hai van dam duoi bien Verne, Jules Thoi Dai 863 베238ㅎ레

827 Nguoi tinh Duras, Marguerite Hoi nha van 863 베838-112

828 Co may thu hai:tieu thuyet Cheorguiu, Constant VirgilCong an nhan dan 863 베838-151

829 Tinh Duras, Marguerite Hoi nha van 863 베838-162



830 Vi em yeu anh Gobineau, Marcel Hoi Nha Van 863 베838-295

831 Mot ngay mua dep troi:tap truyen ngan Schmitt, Eric-Emmanuel Nha Nam 863 베838-315

832 Lau dai co d'epptein Dumas, Alexandre Thanh Nien 863 베838-322

833 Chu be thoat nan dan tau Verne, Jules Van Hoc 863 베838-375

834 Kiep sau Levy, Marc Hoi Nha Van 863 베838-402

835 Tuyen tap truyen ngan cac tac gia doat giai Nobel=The novel prize Schmitt, Eric-Emmanuel nha xuat ban van hoa nha van863 베838-55

836 Truyen ngan dac sac nha xuat ban van hoc 863 베838-56

837 Khong gia dinh Malot, Hecto nha xuat ban van hoc 863 베838-59

838 Babar du ký Brunhoff, Jean de Hội Nhà Văn 863 브237ㅂ응 1

839 Babar làm vua Brunhoff, Jean de Hội Nhà Văn 863 브237ㅂ응 2

840 Babar và các con Brunhoff, Jean de Hội Nhà Văn 863 브237ㅂ응 3

841 Babar và ông già nô en Brunhoff, Jean de Hội Nhà Văn 863 브237ㅂ응 4

842 Chuyện của Babar chú voi con Brunhoff, Jean de Hội Nhà Văn 863 브237ㅂ응 5

843 Coi chừng lũ quái vật xấu xa! 빌르미노, 뱅상 Kim Đồng 863 빌238ㄲ남

844 Khu rừng quỷ ám 빌르미노, 뱅상 Kim Đồng 863 빌238ㅋ남

845 Hoang tu be:minh hoa mau nuoc cua tac gia Saint-Exupery, Antoine DeHoi Nha Van 863 생833ㅎ호

846 Thiế u nữ đánh cờ vây Táp, Sơn Văn Học 863 샨51ㅌ또

847 Cua càng vàng Hergé Tổng hợp TP.HCM 863 에238ㄴ응 1

848 Bí mật tàu kỳ lân Hergé Tổng hợp TP.HCM 863 에238ㄴ응 2

849 Ca chua ngot:truyen ve nhoc Tom Constantine, Barbara Phu Nu 863 콘58ㄲ응

850 Bí mật của mười hai nàng công chúa:phỏng theo truyện cô ̉Grimm 쾨슐랭, 소피 Kim Đồng 863 쾨57ㅂ응

851 11 phut:tieu thuyet Coelho, Poulo Lao dong 879 베838-139

852 Quy du va nang Prym Coelho, Paulo Phu nu 879 베838-143

853 Những tấ m lòng cao cả De Amicis, Edmondo Văn Học 883 데61ㄴ호

854 Noi co don cua cac so nguyen to Giordano, Paolo Van hoc 883 베838-166

855 Nhung tam long cao ca Amicis, Edmondo de Van Hoc 883 베838-279



856 Dau oc nguoi y Severgnini, Beppe Hoi nha van 883 베838-283

857 Truyện từ biển cả 카살리스, 안나 Kim Đồng 883 카51ㅉ하

858 Anh em nha Karamazov Dostoievsky, Fyodor Van Hoc 892.8 베838-436

859 Thoi tho au Goriki, Macxim nha xuat ban van hoa thong tin892.8 베838-61

860 Buratino và chiếc chìa khoá vàng 톨스토이, A. Văn Hóa-Thông Tin 892.8 톨58ㅂ쑤

861 Tinh nhan Wisniewski, Janusz Leon Tre 892.95 베838-174

862 Hai me con to o sanh cho phong kham Arleen Kim Dong 896.71 아239ㅁ V.2

863 Chien binh cau vong Hirata, Andrea Nha Nam 896.712 베838-381

864 Lich su van minh the gioi Nguyen Xuan Xanh nha xuat ban tong hop thanh pho909 베838-85

865 The gioi - thien nhien va con nguoi - moi dieu ban can biet Quang tuan nha xuat ban giao thong van tai909 베838-86

866 Buu dien thanh pho Ho Chi Minh ban tre nha xuat ban tre 909 베838-87 V.1

867 Van mieu Tran Bien ban tre nha xuat ban tre 909 베838-87 V.10

868 Den Do ban tre nha xuat ban tre 909 베838-87 V.11

869 Cho Ben Thanh ban tre nha xuat ban tre 909 베838-87 V.2

870 Den vua Le Dai Hanh ban tre nha xuat ban tre 909 베838-87 V.3

871 Thua Thien Hue ban tre nha xuat ban tre 909 베838-87 V.4

872 Lang Gia Long ban tre nha xuat ban tre 909 베838-87 V.5

873 Lang Tu Duc ban tre nha xuat ban tre 909 베838-87 V.6

874 Nha tu Hoa Lo ban tre nha xuat ban tre 909 베838-87 V.7

875 Den Kim Lien ban tre nha xuat ban tre 909 베838-87 V.8

876 Tu Hien Lam Cac den The Mieu ban tre nha xuat ban tre 909 베838-87 V.9

877 Tro choi o chu Trinh Huynh Trang nha xuat ban tre 914.1 베838-100

878 Dai nam quoc su dien ca Le Ngo Cat Van hoc 914.1 베838-155

879 Noi niem u minh ha Vo Dac Danh Tre 914.1 베838-157

880 Nhung nghi an ki la:trong lich su Viet Nam & the gioi Minh Chau Van Hoc - Thong Tin 914.1 베838-192

881 Di tim xuat xu tho Ho Chi Minh Le Xuan Duc, Van Hoc 914.1 베838-401



882 150 Tro choi dan gian Nguyen Thi Hong nha xuat ban lao dong 914.1 베838-99

883 Napoleon Bonaparte Etacle Van hoc 926.06 베838-146

884 Nghien cuu Ve Nuoc My Jennings, Peter Thoi dai 942 베838-427

885 Hanh phuc lang thang Box Du lich Thoi Dai 980.24 박58ㅎ

886 So tay du lich Viet Nam Doan Huyen Trang Lao Dong 981.14102 베838-439

887 Du lich 3 mien.tap 1 Buu Ngon Thanh Nien 981.402 베838-254 V.1

888 Du lich 3 mien.tap 2 Buu Ngon Thanh Nien 981.402 베838-254 V.2

889 Phu Tho:mien dat coi nguon Duong Huy Thien Tre 981.402 베838-255

890 Hung Yen:vung phu sa van hoa Nguyen Phu Lai Tre 981.402 베838-256

891 Bi thieu song Souad Phu? nu? 990 베838-134

892 Einstein Nguyen Xuan Xanh nha xuat ban tong hop thanh pho990 베838-84

893 Một ngày với Alexander Đại đê̂́ Macaw Books Tổng Hợp Thành Phố Hồ Chí Minh990.8 마825ㅁ동 1

894 Một ngày với nhà khoa học Marconi Macaw Books Tổng Hợp Thành Phố Hồ Chí Minh990.8 마825ㅁ동 10

895 Một ngày với nhà khoa học Benjamin Franklin Macaw Books Tổng Hợp Thành Phố Hồ Chí Minh990.8 마825ㅁ동 11

896 Một ngày với nhà khoa học Albert Einstein Macaw Books Tổng Hợp Thành Phố Hồ Chí Minh990.8 마825ㅁ동 12

897 Một ngày với nhà khoa học Marie Curie Macaw Books Tổng Hợp Thành Phố Hồ Chí Minh990.8 마825ㅁ동 13

898 Một ngày với nhà khoa học James Watt Macaw Books Tổng Hợp Thành Phố Hồ Chí Minh990.8 마825ㅁ동 14

899 Một ngày với nhà khoa học Louis Pasteur Macaw Books Tổng Hợp Thành Phố Hồ Chí Minh990.8 마825ㅁ동 15

900 Một ngày với nhà khoa học Alexander Graham Bell Macaw Books Tổng Hợp Thành Phố Hồ Chí Minh990.8 마825ㅁ동 16

901 Một ngày với nữ hoàng Ai Cập Cleopatra Macaw Books Tổng Hợp Thành Phố Hồ Chí Minh990.8 마825ㅁ동 2

902 Một ngày với anh hùng Achilles Macaw Books Tổng Hợp Thành Phố Hồ Chí Minh990.8 마825ㅁ동 3

903 Một ngày với hoàng đế La Mã Augustus Macaw Books Tổng Hợp Thành Phố Hồ Chí Minh990.8 마825ㅁ동 4

904 Một ngày với thuyền trưởng Christopher Columbus Macaw Books Tổng Hợp Thành Phố Hồ Chí Minh990.8 마825ㅁ동 5

905 Một ngày với Anh em nhà Wright Macaw Books Tổng Hợp Thành Phố Hồ Chí Minh990.8 마825ㅁ동 6

906 Một ngày với Nữ phi hành gia Mae Jemison Macaw Books Tổng Hợp Thành Phố Hồ Chí Minh990.8 마825ㅁ동 7

907 Một ngày với nhà khoa học Galileo Macaw Books Tổng Hợp Thành Phố Hồ Chí Minh990.8 마825ㅁ동 8



908 Một ngày với nhà khoa học Isaac Newton Macaw Books Tổng Hợp Thành Phố Hồ Chí Minh990.8 마825ㅁ동 9

909 Tam hai do cua Columbus Bailey, Gerry Kim Dong 990.8 베69ㅂ V.1

910 Chiec mu cua Napoleon Bailey, Gerry Kim Dong 990.8 베69ㅂ V.2

911 Dong xu cua Cleopatra Bailey, Gerry Kim Dong 990.8 베69ㅂ V.3

912 Bo toc gia cua Mozart Bailey, Gerry Kim Dong 990.8 베69ㅂ V.4

913 Chiec micro cua Martin Luther King Bailey, Gerry Kim Dong 990.8 베69ㅂ V.5

914 Chiec but long cua Shakespeare Bailey, Gerry Kim Dong 990.8 베69ㅂ V.6

915 Vien da cua Armstrong Bailey, Gerry Kim Dong 990.8 베69ㅂ V.7

916 Chiec tau luon cua anh em nha Wright Bailey, Gerry Kim Dong 990.8 베69ㅂ V.8

917 Chiec kinh vien vong cua Galileo Bailey, Gerry Kim Dong 990.8 베69ㅂ V.9

918 Song cua nhieu bo:ky chan dung Binh Nguyen Trang Van Hoc 991.41 베838-269

919 Bac Ho tren dat nuoc Le-nin Hong Ha nha xuat thanh nien 991.41 베838-76

920 Chu tich Ho Chi Minh voi su tien bo cua phu nu Pham Hoang Diep nha xuat ban van hoa thong tin991.41 베838-77

921 Dia danh Ho Chi Minh Nhieu Tac Gia nha xuat ban van thanh nien991.41 베838-78

922 Nhung nam thang ben Bac Ho kinh yeu Ngoc Chau nha xuat ban van thanh nien991.41 베838-79

923 Ho Chi Minh ve giao duc va to chuc thanh nien Quang Vinh nha xuat ban van thanh nien991.41 베838-80

924 Nhung nam thang ben Bac Ho kinh yeu Nhieu Tac Gia nha xuat ban van thanh nien991.41 베838-81

925 Ke chuyen dao duc Bac Ho Van Thanh Mai nha xuat ban van hoa thong tin991.41 베838-82

926 Ho Chi Minh nha bao Cach mang Cao Ngoc Thang nha xuat ban thanh nien 991.41 베838-83

927 Chuyen doi tu ke Tre Tre 998.8 베838-326

순번 서명 저자 출판사 청구기호

1 Vòng kim cô của số phận:chuyện khó tin nhưng có thật Như Bình Văn học 001.44 누49ㅂ

2 Excel 2013 dành cho người tự học Phạm Quang Huy Từ Điển Bách Khoa 005.3 팜17ㅇ

청주 오창호수도서관 소장 베트남 도서 목록



3 Word 2013 dành cho người tự học Phạm Quang Hu Từ điển bách khoa 005.3 팜17ㅇ

4 Tự học power point 2010 Nguyễn Văn Hai Hồng Đức 005.55 응67ㄸ

5 Tự điển cười:tiếu liệu pháp Phạm Thiên Thư Tổng Hợp Thành Phố Hồ Chí Minh039.82 팜229ㅌ

6 Cuốn sách về những sự trái ngược mang tính tâm lí Brenifier, Oscar Kim Đống 180 브233ㄲ

7 101 cách đôi phó người bất mãn Phạm Nguyễn Thanh Niên 181.7 팜68ㅁ

8 Các tôn giáo và tín ngưỡng ở Mỹ Albanese, Catherine L. Thời Đại 209.42 알41ㄲ

9 Chấm dứt tâm trạng chán nản trong công việc Kitz, Volker Phụ Nử 325.04 키818ㅉ

10 Lee Kun Hee những lựa chọn chiến lược và kỳ tích Samsung Ji Pyeong Gil Thế Giới 325.1 지844ㅇ

11 Từ bỏ thì dễ vượt lên chính mình mới khó Ngô Mục Thiên Lao Động - Xã Hội 325.211 응63ㄸ

12 Triết lý về tiền bạc của người Do Thái:sự khôn ngoan của dân tộc Do Thái về việc sở hữu, cho và nhậnBonder, Rabbi Nilton Thanh Hóa 327.04 본223ㅉ

13 Warren Buffett:Quá trình hình thành một nhà tư bản mỹ Lowenstein, Roger Thế Giới 327.8099 로67ㅇ

14 Trái đất kỳ diệu Dương Ngọc Lê Thanh Niên 450 즈63ㅉ

15 Côn trùng kỳ diệu Nguyễn Thị Bình Yên Thanh Niên 495.2 응67ㄲ

16 Đông y điều trị bệnh tiêu hóa - gan mật Trần Văn Kỳ Văn Hóa Thông Tin 513.3 쩐41ㄷ

17 Có thể nư giơi Stoppard, Miriam Phụ Nữ 516.5 스835ㄲ

18 Cẩm nang mang thai & sinh con Stoppard, Miriam Trẻ 516.5 스835ㄲ

19 365 ngày chuẩn bi trước khi mang thai Ngô Quang Trì Phụ Nử 516.5 응65ㅂ

20 Bách khoa thai nghén sinh nở & chăm sóc bé Trạch Thế Vinh Văn Hóa Thông Tin 516.5 짝833ㅂ

21 Bé bệnh thì làm thế nào?:phương pháp phòng - trị bệnh thường gặp ở trẻ từ 0-3 tuổiNgô Quang Trì Phụ Nữ 516.9 응65ㅂ

22 Cẩm nang sức khỏe gia đình Smith, Tony Phụ nữ 517.3 스39ㄲ

23 Người phụ nữ đẹp trước hết là người phụ nữ khỏe mạnh Hà Sơn Thòi Đại 517.3 하53ㅇ

24 Cẩm nang phụ nữ chăm sóc sức khỏe & điều trị bệnh Stoppard, Mirriam Phụ Nử 517.36 스831ㄲ

25 Dùng sữa đúng cách để sống khỏe Thu Quỳnh Hồng Đức 527.54 투17ㅈ

26 Người máy kỳ diệu Đương Minh Hào Thanh Niên 550 드63ㅇ

27 1001 mẹo vặt không thể bỏ qua Nguyễn Trọng Tuấn Thời Đại 591 응67ㅁ

28 Quyến rũ & nổi bật:dành cho phụ nữ hiện đại Maxfield, Clare Thòi Đại 593 맥58ㄲ



29 Món ngon ngày thường và lễ tết Lâm Phương Vũ Phụ Nữ 594.5 람848ㅁ

30 Các món Salad trái cây-rau củ ngon tuyệt Việt Điền Phụ Nữ 594.5 비63ㄲ

31 Những ngón tay vani:ngày vàng hạnh phúc Yun Lukas Văn Hóa Thông Tin 594.5 운237ㄴ

32 130 món lẩu, nhậu dễ làm Nguyễn Viên Chi Hà Nội 594.5 응67ㅁ

33 Hương miền vị yêu thương Nguyễn Thị Thúy Hồng Văn Hóa Thông Tin 594.5 응67ㅎ

34 Bữa sáng của trẻ Thanh Nguyên Phụ Nữ 594.5 탄68ㅂ

35 Esheep kitchen:Mật mã yêu thương Phan Anh Văn Hóa Thông Tin 594.5 판61ㅇ

36 Những món ngon Việt Nam Nguyễn Thu Hương Thời Đại 594.52 응67ㄴ

37 Thức uống lạnh cho ngày nóng Pickford, Louise Phụ Nữ 594.5547 픽845ㅌ

38 Esheep kitchen:Mật mã yêu thương Phan Anh Văn Hóa Thông Tin 594.71 판61ㅇ

39 85 tình huống trao đổi giữa phụ huynh và giáo viên mầm non Đới Hiểu Huyên Văn Hóa Thông Tin 598.1 도69ㄸ

40 Bôi dưỡng trẻ thành người luôn đứng đầu Trương Chinh Văn Hóa Thông Tin 598.1 쯔63ㅂ

41 Mang thai khỏe mạnh:câm̉ nang chăm sóc Mẹ và Bé Stoppard, Miriam Phụ Nữ 598.10212 스835ㅁ

42 Các bệnh thường gặp ở phụ nữ mang thai Ngọc Hoa Thời Đại 598.10212 응63ㄲ

43 Cẩm nang chăm sóc mẹ và bé sau khi sinh Ngô Quang Trì Phụ Nữ 598.10212 응65ㄲ

44 Cẩm nang chăm sóc & điều trị bệnh trẻ em Stoppard, Miriam Trẻ 598.122 스835ㄲ

45 Chăm sóc con giải đáp những vấn đề thường gặp Cooper, Carol Phụ Nử 598.122 쿠843ㅉ

46 Nghệ thuật cắm hoa phương tây Quỳnh Hương Thờ Đại 699.95 꾸69ㅇ

47 Chiếc mặt nạ cuộc đời Như Bình Văn Học 839.82 누49ㅉ

48 Ánh lửa tình bạn Đặng Thị Hòa Tổng Hợp 839.82 당839ㅇ

49 Ô xúc xắc nhiều màu:tập truyện ngắn Bùi Anh Tấn Phụ Nữ 839.82 부69ㅇ

50 Ngườilàng sủi kểchuyện cao bá quát Xuân Cang Văn Hóa Văn Nghệ 839.82 쑤61ㅇ

51 Sông:tiểu thuyết Nguyễn Ngọc Tư Trẻ 839.82 응67ㅅ

52 Hồ Quí Ly:tiểu thuyêt lịch sử Nguyễn Xuân Khánh Phự Nữ 839.82 응67ㅎ

53 Miền xanh thẳm Trần Hoài Dương Kim Đống 839.82 쩐95ㅁ

54 Tuổi thơ dữ dội:tiểu thuyết Phùng Quán Văn Học 839.82 프67ㄷ



55 Hết hôm nay là đến hôm qua:tập truyện ngắn Hoàng Anh Tú Văn Học 839.82 호61ㅎ

56 Kiênhãnh và định kiến Austen, Jane Văn học 843.5 오58ㄲ

57 Divergent:những kẻ bất khả trị Roth, Veronica Trẻ 843.6 로58ㄷ

58 Harry Potter và hòn đá phù thủy Rowling, J.K. Trẻ 843.6 롤239ㅎ 1

59 Harry Potter và phòng chứa bí mật Rowling, J.K. Trẻ 843.6 롤239ㅎ 2

60 Harry Potter và tèn tù nhản ngục Azkaban Rowling, J.K. Trẻ 843.6 롤239ㅎ 3

61 Harry Potter và chiếc cốc lửa Rowling, J.K. Trẻ 843.6 롤239ㅎ 4

62 Harry Potter và hội phưông hoàng Rowling, J.K. Trẻ 843.6 롤239ㅎ 5

63 Harry Potter và hoàng tử lai Rowling, J.K. Trẻ 843.6 롤239ㅎ 6

64 Harry Potter và bảo bỏi tử thận Rowling, J.K. Trẻ 843.6 롤239ㅎ 7

65 Biểu tượng thất truyền Brown, Dan Thời Đại 843.6 브231ㅂ

66 Coâ gaùi choïc toå ong baàu Larsson, Stieg Phụ Nữ 859.7 라18ㄲ

67 Ông trăm tuôi trèo qua cửa sơ và viến mất Jonasson, Jonas Trẻ 859.73 요211ㅇ

68 Chó dẫn đường phiêu lưu ký.tập 2 Samarsky, Mikhail Tổng Hợp Thành Phố Hồ Chí Minh892.8 사31ㅉ 2

69 100 nhân vật tiêu biểu Nguyễn Thu Vân Văn Hoá - Văn Nghệ 990.9 응67ㅁ

순번 서명 저자 출판사 청구기호

1 Sổ tay khai thác ứng dụng Internet, email cho người mới bắt đầu Hà Thành Văn hóa Thông tin 004.1 하882ㅅ

2 157 hỏi đáp nhanh trí thông minh Lan Anh Văn hoá-thông tin 181.1 란62ㅁ

3 Trắc nghiệm IQ với câu đố Thanh Bình Văn hoá-thông tin 181.1 탄48ㅉ

4 Những câu hỏi trắc nghiệm chỉ số thông minh Hà Sơn Hà Nội 181.1 하55ㄴ

5 Đố vui luyện trí thông minh Văn hoá-thông tin 181.3 찌897ㄷ

6 Bí quyết chung sống hòa bình giữa mẹ chồng nàng dâu Thanh Bình Thòi đại 332.24 탄48ㅂ

7 Sinh hoạt Nhiên Hà Kim Đồng 375.1 니64ㅅ

청주 오창도서관 소장 베트남 도서 목록



8 Thành phố Nhiên Hà Kim Đồng 375.1 니64ㅌ

9 Thể thao =Sport Văn hoá thông tin Văn hoá thông tin 375.1 마68ㅂ 1

10 Đồ chơi =Toys Văn hoá thông tin Văn hoá thông tin 375.1 마68ㅂ 10

11 Động vật sống ở biển =Marine animals Văn hoá thông tin Văn hoá thông tin 375.1 마68ㅂ 11

12 Các loại rau củ quả =Vegetables Văn hoá thông tin Văn hoá thông tin 375.1 마68ㅂ 2

13 Trái cây =Fruits Văn hoá thông tin Văn hoá thông tin 375.1 마68ㅂ 3

14 Âm nhạc =Music Văn hoá thông tin Văn hoá thông tin 375.1 마68ㅂ 4

15 Giao thông vận tải =Transportation Văn hoá thông tin Văn hoá thông tin 375.1 마68ㅂ 5

16 Bò sát và động vật không xương sống =Reptiles and spineless Văn hoá thông tin Văn hoá thông tin 375.1 마68ㅂ 6

17 Thức ăn =Foods Văn hoá thông tin Văn hoá thông tin 375.1 마68ㅂ 7

18 Côn trùng =Foods Văn hoá thông tin Văn hoá thông tin 375.1 마68ㅂ 8

19 Động vật hoang dã =Wild animals Văn hoá thông tin Văn hoá thông tin 375.1 마68ㅂ 9

20 Từ điển tranh =Picture ditionary Mỹ Thuật Mỹ Thuật 375.1 미886ㄸ

21 Cácloài chim =Birds Mỹ Thuật Mỹ Thuật 375.1 베872ㅁ 1

22 Đồ dùng gia đình =Housewares Mỹ Thuật Mỹ Thuật 375.1 베872ㅁ 2

23 Động vật sống dưới nước =underwater animal Mỹ Thuật Mỹ Thuật 375.1 베872ㅁ 3

24 Hoa =Flower Mỹ Thuật Mỹ Thuật 375.1 베872ㅁ 4

25 Trái cây =Fruit Mỹ Thuật Mỹ Thuật 375.1 베872ㅁ 5

26 Rau-củ =Vegetable Mỹ Thuật Mỹ Thuật 375.1 베872ㅁ 6

27 Giao thông =Transports Mỹ Thuật Mỹ Thuật 375.1 베872ㅁ 7

28 Tìm điểm khác nhau Trần Nhật Mỹ Kim Đồng 375.1 쩐194ㄸ

29 Câu hỏi trí tuệ Kim Đồng Kim Đồng 375.1 킴25ㄲ

30 Đi tìm cây xương rồng:dạy bé nhận biết các cây cốI Kim Đồng Kim Đồng 375.1 킴25ㅌ 1

31 Bé xíu không sợ lạnh:dạy bé nhận biết về cơ thể Kim Đồng Kim Đồng 375.1 킴25ㅌ 2

32 Chiếc áo len của khỉ bé:dạy bé biết so sánh Kim Đồng Kim Đồng 375.1 킴25ㅌ 3

33 cá hề nấp đâu rồi nhỉ?:dạy bé nhận biết các con vật Kim Đồng Kim Đồng 375.1 킴25ㅌ 4



34 Quả bóng của meo meo:dạy bé nhận biết hình khối Kim Đồng Kim Đồng 375.1 킴25ㅌ 5

35 Chiếc mũ đỏ đâu rồi?:dạy bé nhận biết màu sắc Kim Đồng Kim Đồng 375.1 킴25ㅌ 6

36 Mê cung lý thú.cấp độ 3 Thái Hà Thòi đại 375.1 타68ㅁ 3

37 Mê cung lý thú.cấp độ 4 Thái Hà Thòi đại 375.1 타68ㅁ 4

38 Thi kéo co dưới biển Thái Hà ThờI ĐạI 375.1 타68ㅌ

39 Ngôi nhà an toàn cho trẻ Nam Hồng Đai học sư phạm 376.52 남95ㅇ

40 Chú chuột phiêu lưu Tào Băng Bân Dân trí 388.3 따65ㅁ 1

41 Gà con biết bay Tào Băng Bân Dân trí 388.3 따65ㅁ 10

42 Lợn anh và lơn em Tào Băng Bân Dân trí 388.3 따65ㅁ 11

43 Rắn con đã lớn Tào Băng Bân Dân trí 388.3 따65ㅁ 12

44 Hổ con xinh đẹp Tào Băng Bân Dân trí 388.3 따65ㅁ 2

45 Mèo con ích kỷ Tào Băng Bân Dân trí 388.3 따65ㅁ 3

46 Cô chó hạnh phúc Tào Băng Bân Dân trí 388.3 따65ㅁ 4

47 Dê con nghĩa hiệp Tào Băng Bân Dân trí 388.3 따65ㅁ 5

48 Khỉ con ham học Tào Băng Bân Dân trí 388.3 따65ㅁ 6

49 Chú rồng vui vẻ Tào Băng Bân Dân trí 388.3 따65ㅁ 7

50 Chú ngựa vạn dặm Tào Băng Bân Dân trí 388.3 따65ㅁ 8

51 Chú trâu kiêu ngạo Tào Băng Bân Dân trí 388.3 따65ㅁ 9

52 Tục ngữ ca dao Việt Nam Mã Giang Lân Văn học 388.3 마18ㄸ

53 Những câu chuyện kỳ thú về động vật Hoàng Lê Minh Văn hoá thông tin 490 호62ㄴ

54 Yoga cho phụ nữ mang thai Nguyễn Văn Huy Hà Nội 512.57 응66ㅇ

55 Cẩm nang chăm sóc bà mẹ mang thai Mai Phương Thòi đại 516.5 마68ㄲ

56 Bệnh viêm khớp thống phong (gut) và loãng xương Mai Phương Thòi đại 519.3752 마68ㅂ

57 Các kiểu tóc chải bới hiện đại[다문화] Thiên Kim Mỹ Thuật 593.235 티64ㄲ

58 260 món ăn chế biến từ thịt bò.[1] Gia Bảo Lao động 594.5 기62ㅎ 1

59 260 món canh - xúp - lẩu.[2] Gia Bảo Mỹ Thuật 594.5 기62ㅎ 2



60 Những món ngon Việt Nam:song ngữ Nga·Việt Nguyễn Thu Hương Phương Đông 594.5 응66ㄴ

61 Cho bà mẹ mang thai và sinh con Hồng Yến Lao động 594.5 툭25 1

62 Cho người bệnh táo bón Thanh Hải Văn hoá-thông tin 594.5 툭25 2

63 Cho ngươi bệnh tim mạch Thanh Bình Văn hoá-thông tin 594.5 툭25 3

64 Cho người bệnh ung thư Thanh Bình Văn hoá-thông tin 594.5 툭25 4

65 Cho người bệnh thận Lan Anh Văn hoá-thông tin 594.5 툭25 5

66 Cẩm nang dinh dưỡng cho bà mẹ mang thai Song Linh Thòi đại 594.66 송298ㄲ

67 Các bệnh lây qua đường tình dục Lệ Xuân Lao động 597.6 레56ㄲ

68 Giúp bé tranh hiểm nguy Johnson & Johnson Phụ Nữ 598.1 존57ㅈ

69 Đừng để trẻ gặp rắc rối Khánh Linh Hà Nội 598.1 칸298ㄷ

70 Không đánh không mắng 60 phương pháp dạy trẻ Khánh Linh Thời Đại 598.1 칸298ㅋ

71 Phát triển EQ dạy trẻ khoan dung nhân hậu Thái Hà Thời Đại 598.1 타68ㅍ

72 Phát triển IQ rèn trí thông minh dũng cảm Thái Hà Thời Đại 598.1 타68ㅍ

73 Để luôn là cô gái tài năng Norton, Sally Kim Đồng 598.132 노887ㅅ 2

74 Để luôn là chàng trai tài năng Oliver, Martin Kim Đồng 598.132 올298ㅅ 2

75 384 tình huống thực hành đàm thoại tiếng Hàn Jung Min Kyung Hồng Đức 717.6. 중38ㅂ

76 Từ điển Việt-Hàn Đặng Quang Hiển Văn hóa Sài gòn 739.82 당16ㄸ

77 Từ điển Hàn-Việt =Korean-Vietnamese dictionary Nguyễn Thị Tố Tâm Từ điển bách khoa 739.8203 응66ㄸ

78 Vui Vui Vui =Fun Fun Fun Wang, Helen Kim đồng 747 왕94ㅂ

79 Danh nhân thế giới Nguyễn Trang Hương Văn học 808.9 께76ㅂ 1

80 Gương hiếu thảo Nguyễn Phương Bảo An Văn học 808.9 께76ㅂ 2

81 100 Câu chuyện mẹ kể con nghe Đặng Thanh Tịnh Phụ nử 808.9 당882ㅁ

82 Tiếu lâm Việt Nam hay nhất Đức Anh Văn hoá thông tin 808.9 둑62ㄸ

83 Người xanh của trái đất hồng Melentiev, Vitali Kim Đồng 808.9 뚜52ㅋ 1

84 Con chim xanh Lin-Cơ, M. Văn hoá-thông tin 808.9 뜨52ㅂ 1

85 Ba con gấu Văn hoá-thông tin Văn hoá-thông tin 808.9 뜨52ㅂ 10



86 Bốn chị em An-Cốt, M. Văn hoá-thông tin 808.9 뜨52ㅂ 11

87 Các nhạc sĩ thành brêm Grim Văn hoá-thông tin 808.9 뜨52ㅂ 12

88 Cậu bé quả đào Văn hoá-thông tin Văn hoá-thông tin 808.9 뜨52ㅂ 13

89 Cậu bé trời ban Văn hoá-thông tin Văn hoá-thông tin 808.9 뜨52ㅂ 14

90 Chiếc nồi văn phúc Văn hoá-thông tin Văn hoá-thông tin 808.9 뜨52ㅂ 15

91 Chú chó tình nghĩa Oai-Dơ Văn hoá-thông tin 808.9 뜨52ㅂ 16

92 Cô bé bán diêm An-Đéc-Xen, H. C. Văn hoá-thông tin 808.9 뜨52ㅂ 17

93 Cọng rơm khô Văn hoá-thông tin Văn hoá-thông tin 808.9 뜨52ㅂ 18

94 Củ cải khổng lồ Văn hoá-thông tin Văn hoá-thông tin 808.9 뜨52ㅂ 19

95 Thỏ và rùa Ê-Dốp Văn hoá-thông tin 808.9 뜨52ㅂ 2

96 Cuộc phiêu lưu kỳ lạ Ba-Um, PH. Văn hoá-thông tin 808.9 뜨52ㅂ 20

97 Đảo dấu vàng Xti-Ven-Xơn, R. L. Văn hoá-thông tin 808.9 뜨52ㅂ 21

98 Giắc và hạt đậu Văn hoá-thông tin Văn hoá-thông tin 808.9 뜨52ㅂ 22

99 Hên-xen và Grê-ten Grim Văn hoá-thông tin 808.9 뜨52ㅂ 23

100 Hươu con Văn hoá-thông tin Văn hoá-thông tin 808.9 뜨52ㅂ 24

101 Lừa đội lốt sư tử Ê-Dốp Văn hoá-thông tin 808.9 뜨52ㅂ 25

102 Nắm cơm Văn hoá-thông tin Văn hoá-thông tin 808.9 뜨52ㅂ 26

103 Ông lão làm hoa nở Văn hoá-thông tin Văn hoá-thông tin 808.9 뜨52ㅂ 27

104 Ông vua có đôi tai lừa Văn hoá-thông tin Văn hoá-thông tin 808.9 뜨52ㅂ 28

105 An Tóc đỏ Văn hoá-thông tin Văn hoá-thông tin 808.9 뜨52ㅂ 29

106 hai-Đi cô bé từ vùng núi anpơ Spi-Li, Giô-Ha-Na Văn hoá-thông tin 808.9 뜨52ㅂ 3

107 Chú chó Lát-Xi Nai-Tơ, E. Văn hoá-thông tin 808.9 뜨52ㅂ 30

108 a-li-xơ ở xứ sở kỳ diệu Ke-Rôn, L. Văn hoá-thông tin 808.9 뜨52ㅂ 31

109 Những cuộc phiêu lưu của Xin-Bát Văn hoá-thông tin Văn hoá-thông tin 808.9 뜨52ㅂ 32

110 Quạ và cáo Ê-Dốp Văn hoá-thông ti 808.9 뜨52ㅂ 33

111 Gió bắc và mặt trời Ê-Dốp Văn hoá-thông tin 808.9 뜨52ㅂ 34



112 Công chúa cầu vồng Văn hoá-thông tin Văn hoá-thông tin 808.9 뜨52ㅂ 35

113 Kin-Ta-Rô Văn hoá-thông tin Văn hoá-thông tin 808.9 뜨52ㅂ 36

114 Nàng tiên cá An-Đéc-Xen, H. C. Văn hoá-thông tin 808.9 뜨52ㅂ 37

115 Pi-tơ Pan Be-Ri, Giêm M. Văn hoá-thông tin 808.9 뜨52ㅂ 38

116 Vương quốc kim cương Ba-Um, PH. Văn hoá-thông tin 808.9 뜨52ㅂ 39

117 Ông lão mất bướu Văn hoá-thông tin Văn hoá-thông tin 808.9 뜨52ㅂ 4

118 Sói và bảy con dê nhỏ Grim Văn hoá-thông tin 808.9 뜨52ㅂ 40

119 Hoàng Tử hạnh phúc Oai-Đơ, O. Văn hoá-thông tin 808.9 뜨52ㅂ 41

120 Hạc trả ơn Văn hoá-thông tin Văn hoá-thông tin 808.9 뜨52ㅂ 42

121 Đội nón cho tượng Văn hoá-thông tin Văn hoá-thông tin 808.9 뜨52ㅂ 43

122 Chiếc áo tàng hình Văn hoá-thông tin Văn hoá-thông tin 808.9 뜨52ㅂ 44

123 Con Chim sẻ nhỏ Văn hoá-thông tin Văn hoá-thông tin 808.9 뜨52ㅂ 45

124 Lừa và ngựa Ê-Dốp Văn hoá-thông tin 808.9 뜨52ㅂ 46

125 Người thổi sáo Grim Văn hoá-thông tin 808.9 뜨52ㅂ 47

126 Cậu bé nhanh trí Văn hoá-thông tin Văn hoá-thông tin 808.9 뜨52ㅂ 48

127 Chú lính kẹp hạt dẻ Văn hoá-thông tin Văn hoá-thông tin 808.9 뜨52ㅂ 5

128 Chú mèo đi hia Grim Văn hoá-thông tin 808.9 뜨52ㅂ 6

129 Cô bé quàng khăn đỏ Grim Văn hoá-thông tin 808.9 뜨52ㅂ 7

130 Vượt lên chính bản thân mình Ke-Rơ, H. Văn hoá-thông tin 808.9 뜨52ㅂ 8

131 Vượt lên chính bản thân mình Ke-Rơ, H. Văn hoá-thông tin 808.9 뜨52ㅂ 8

132 Ba chiếc lông chim Grim Văn hoá-thông tin 808.9 뜨52ㅂ 9

133 101 truyện tiếu lâm thế giới Anh Tú Văn hoá thông tin 808.9 안26ㅁ

134 Chuyến du hành của tiểu xám Tào Lộ Yến Đinh Tị 808.9 쭈64ㄷ 1

135 Một ngày trên cánh đồng Lagarde, Luce-Andree Đinh Tị 808.9 쭈64ㄷ 2

136 Bóng bay gấu Chu Tiến Đinh Tị 808.9 쭈64ㄷ 3

137 Những ngôi nhà nhỏ trong rừng Lagarde, Luce-Andree Đinh Tị 808.9 쭈64ㄷ 4



138 Cánh hoa của bọ cánh cứng Mễ Cát Ca Đinh Tị 808.9 쭈64ㄷ 5

139 Một ngày ở trong rừng Lagarde, Luce-Andree Đinh Tị 808.9 쭈64ㄷ 6

140 Thiên kiếm luân Bộ Phi Yên Văn học 823.7 보898ㅌ

141 Hải chi yêu Bộ Phi Yên Văn học 823.7 보898ㅎ

142 Ma thổi đèn:Thành cổ tinh tuyệt Thiên Hạ Bá Xướng Văn học 823.7 티64ㅁ

143 Chiến công đầu tiên của bé mi Tsutsui, Yoriko Văn Học 833.8 쓰57ㅉ

144 Câu lạc bộ những ông chồng Nêxin, Azit Lao Động 839.82 넥58ㅉ 1

145 Hội nghị các nhà phẫu thuật Nêxin, Azit Lao Động 839.82 넥58ㅉ 2

146 Tại sao tờ báo bị đóng cửa Nêxin, Azit Lao Động 839.82 넥58ㅉ 3

147 Làn chuối của tinh tinh Kim Đồng Kim Đồng 839.82 능42ㅋ 1

148 Nhím con làm đẹp Kim Đồng Kim Đồng 839.82 능42ㅋ 2

149 Sư tử con tham lam Kim Đồng Kim Đồng 839.82 능42ㅋ 3

150 Thỏ trắng mưu trí Kim Đồng Kim Đồng 839.82 능42ㅋ 4

151 Lợn con không sợ tối Kim Đồng Kim Đồng 839.82 능42ㅋ 5

152 Nhớ lời mẹ dặn Kim Đồng Kim Đồng 839.82 능42ㅋ 6

153 Trong căn phòng nhỏ Đặng Xuân Hoa Kim Đồng 839.82 당56ㅂ 1

154 Đi bắt ma Đặng Xuân Hoa Kim Đồng 839.82 당56ㅂ 2

155 Làm thị trưởng Đặng Xuân Hoa Kim Đồng 839.82 당56ㅂ 3

156 ...và sex Đoàn Lê Thanh niên 839.82 도62ㅂ

157 Bức tranh của em gái tôi Tạ Duy Anh Hội nhà văn 839.82 따76ㅂ

158 Phương pháp của A.C.Kinsey:tiểu thuyết Bùi Anh Tấn Trẻ 839.82 부68ㅍ

159 Làm đĩ Vũ Trọng Phụng Văn Học 839.82 부75ㄹ

160 Truyện Ba Giai - Tú Xuất Vũ Thái Bình Văn hoá - thông tin 839.82 부882ㅉ

161 Cổ tích về các nàng tiên Ngọc Hà Thời đại 839.82 응65ㄲ

162 Chú bé có tài mở khoá Nguyễn Quang Thân Văn học 839.82 응66ㅉ

163 Truyện tiếu lâm Việt Nam đặc sắc Nguyễn Văn Hùng Lao Động Xã Hội 839.82 응66ㅉ



164 Truyện cười Việt Nam hiện đại Nguyễn Cừ Văn Học 839.82 응66ㅉ

165 Chiếc lư đồng mắt cua Nguyẽ̂n Tuân Nhã Nam 839.82 응66ㅉ

166 Kho tàng truyện tiếu lâm Việt Nam Nguyễn Cừ Văn Học 839.82 응66ㅋ

167 Thằng Quấy:tập truyện Nguyễn Huy Tưởng Văn học 839.82 응66ㅌ

168 Vị thần may măn Trẻ Trẻ 839.82 째63ㅂ

169 Dòng sông trôi:tập truyện ngắn Trần Huyền Trang Trẻ 839.82 쩐96ㄷ

170 Hồn Bướm Mơ Tiên Khái Hưng Nhã Nam 839.82 카68ㅎ

171 Nhím và thỏ Thời đại Thời đại 839.82 코22ㄸ 1

172 Con cáo và chùm nho Thời đại Thời đại 839.82 코22ㄸ 2

173 Dê và chó sói Thời đại Thời đại 839.82 코22ㄸ 3

174 Sự tích Hồ Gươm Lao động Lao động 839.82 코22ㄹ 1

175 Của thiên trả địa Lao động Lao động 839.82 코22ㄹ 2

176 Cây Khế Mỹ thuật Mỹ thuật 839.82 코22ㅁ 1

177 Cây tre trăm đốt Mỹ thuật Mỹ thuật 839.82 코22ㅁ 2

178 Tấm Cám Nguyễn Đổng Chi Mỹ thuật 839.82 코22ㅁ 3

179 Chuyện kể ở nhà trẻ Kim Đồng NKim Đồng 839.82 킴25ㅉ

180 Truyện vứa thiếu nhi chọn lọc Tạ Duy Anh Đồng nai 839.82 타26ㅌ

181 Hoa bất tử ở Houston:tập truyện ngắn Phương Trinh Trẻ 839.82 프64ㅎ

182 Tỉnh Mộng Hồ Biểu Chánh Văn Hóa Văn Nghệ 839.82 호48ㄸ

183 Chân trời cũ Hồ Dzếnh Nhã Nam 839.82 호74ㅉ

184 Peter Pan Barrie, James Matthew Văn học 843.4 배298ㅍ

185 Nhà Tuck bất tử Babbitt, Natalie Văn học 843.5 래48ㄴ

186 Nhắt stuart White, E. B. HộI Nhà Văn 843.5 화68ㄴ

187 Nàng bạch tuyết và bảy chú lùn Đinh Tị Đinh Tị 843.6 딘28ㄴ

188 Cô bé lọ lem Southgate, Vera Kim Đong 843.6 사66ㄲ

189 Đừng để bồ câu thức khuya! Willems, Mo Hội Nhà Văn 843.6 윌294ㄷ



190 Bồ câu muốn một chú cún! Willems, Mo Hội Nhà Văn 843.6 윌294ㅂ

191 Bồ câu tìm thấy bánh kẹp! Willems, Mo Hội Nhà Văn 843.6 윌294보

192 Pauli không có lỗi.[1] Weninger, Brigitte Giáo dục 853 벤68ㅍ 1

193 Pauli lớn Pauli bé.[2] Weninger, Brigitte Giáo dục 853 벤68ㅍ 2

194 Pauli bị ốm.[3] Weninger, Brigitte Giáo dục 853 벤68ㅍ 3

195 Pauli ơi, hãy trở về nhà.[4] Weninger, Brigitte Giáo dục 853 벤68ㅍ 4

196 Pauli cãi nhau với Edi.[5] Weninger, Brigitte Giáo dục 853 벤68ㅍ 5

197 Pauli ơi, cứu em với! có ma!.[6] Weninger, Brigitte Giáo dục 853 벤68ㅍ 6

198 Pauli bị mất đồ chơi.[7] Weninger, Brigitte Giáo dục 853 벤68ㅍ 7

199 Chúc mừng sinh nhật Pauli.[8] Weninger, Brigitte Giáo dục 853 벤68ㅍ 8

200 Pauli có em gái.[9] Weninger, Brigitte Giáo dục 853 벤68ㅍ 9

201 Bầy thiên nga An-Đéc-Xen, H. C. Mỹ thuật 859 안24ㅂ

202 Babar du ký Brunhoff, Jean de Hội Nhà Văn 863 브296ㅂ

203 Ngày mà em trai tớ chào đời Jolibois, Christian Mỹ thuật 863 졸298ㅉ 1

204 Trại gà trên các vì sao Jolibois, Christian Mỹ thuật 863 졸298ㅉ 2

205 Cô gà mái muốn ngắm biển Jolibois, Christian Mỹ thuật 863 졸298ㅉ 3

206 Chuyện lộn xộn ở chuồng gà Jolibois, Christian Mỹ thuật 863 졸298ㅉ 4

207 Nhân danh gà mái, mặt trời đã bị đánh cắp! Jolibois, Christian Mỹ thuật 863 졸298ㅉ 5

208 Sư tử bé Duval, Marie Mỹ Thuật 863 태65ㅁ 1

209 Mèo con Jost, Alain Mỹ Thuật 863 태65ㅁ 2

210 Dê con Jost, Alain Mỹ Thuật 863 태65ㅁ 3

211 hươu con Duval, Marie Mỹ Thuật 863 태65ㅁ 4

212 Ricciolo:cừu con nhút nhát Casalis, Anna Kim đống 883 까52ㄹ

213 Pio pio:gà con dũng cảm Casalis, Anna Kim đống 883 까52ㅍ

214 Puffy:thỏ con khéo tay Casalis, Anna Kim đống 883 까52퍼

215 Bác sĩ ôi đau quá Trucovxki, Cornei Kim Đồng 892.83 뚜52ㅋ 2



216 Chiếc chìa khoá vàng hay là những cuộc phiêu lưu Tolxtoi, Alexei Kim Đồng 892.83 뚜52ㅋ 3

217 Mối tình đầu Turgheniev, I. Kim Đồng 892.83 뚜52ㅋ 4

218 Tình nhân Wisniewski, Janusz Leon Trẻ 892.85 위57ㄸ

순번 서명 저자 출판사 청구기호

1 Con gái ngoài giờ hoc nói chuyện gi? Stride, Lottie Tổng Hợp 001.2 스887ㄲ

2 Phong thủy trong tình yêu Too, Lillian Trẻ 188.4 투298ㅇ

3 Phút nhìn lại mình:điều quan trọng của cuộc sống mà đôi khi bạn đã quên đi hay vô tình không nhận raJohnson, Spencer Tổng Hợp 189 존57ㅍ

4 100 Câu chuyện triết lý gợi mở cuộc sống Lưu Diệp Văn Hóa Thông Tin 191.6 르66ㅁ

5 Cô đờn thẳng đứng:truyện ngắn Nguyễn Hữu Tài Văn Hóa - Văn Nghệ 193 응66ㄲ

6 Sau này con sẽ hiểu Gellman, Marc Tởng Hợp 199.1 게32ㅅ

7 Tìm lại chính mình Grad, Marcia Trẻ 199.1 그292ㄸ

8 Những khoảng lặng cuộc sống First News Tổng Hợp 199.1 린27ㅉ

9 Vượt qua rào cản:10+1 bí quyết giúp bạn đưa ra những quyết định quan trọng trong đờiMakoff, Jeffrey Từ Điển Bách Khoa 199.1 마875ㅂ

10 Vượt lên số phận:số phận là 1% những gì cuộc sống mang đến và 99% do chính chúng ta quyết địnhFirst News Tổng Họp 199.1 브65

11 Nếu thành công là một cuộc chơi...:10 quy tắc mang đến cho bạn cuộc sống mãn nguyệnCarter-Scott, Chérie Trẻ 199.1 카884ㄴ

12 Những giá tri vĩnh hằng First News Trẻ 199.1 퍼57ㄴ

13 Tin vào chính mình Hay, Louise L. Trẻ 199.1 헤68ㄸ

14 8 cách để trở nên xuất sắc trong cuộc sống Hirschhorn, Doug Văn Hóa Thông Tin 199.1 히57ㄸ

15 Hoa sen và đa ̂̀m la ̂̀y:quye ̂̀n năng sáng tạo và đời so ̂́ng hàng ngày Dail, Hilda Lee Từ điên̉ Bách Khoa 325.211 데68ㅎ

16 Nghề chia sẻ:chia sẻ theo cách của chuyên gia và kiếm theo cách của triệu phúBurchard, Brendon Khoa Học Xã Hộn 325.211 버82ㅇ

17 Tay không gây dựng cơ đồ:từ 25 xu trở thành tỷ phư Kromadit, Vikrom Trẻ 325.211 크35ㄸ

18 Bí quyết Học giỏi ở trường Buzan, Tony Tổng Hợp 375.2 부72ㅂ

19 Mẹ là thầy giáo tốt nhất của con Nguyễn Khắc Khoái Hà Nội 378.9 응66ㅁ
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20 Trái đất kỳ diệu Dương Ngọc Lê Thanh Niên 450 즈64ㅉ

21 Chăm sóc sức khỏe qua xoa bóp & đè ấn huyệt Âu Dương Á Đan Tổng Hợp 512.44 어66ㅉ

22 Bồi dưỡng khả năng chịu đựng áp lực cho trẻ Lý Á Lâm Văn Hóa - Thông Tin 516.9385 리64ㅂ

23 Thảo dược tình & yêu Ratsch, Christian Hải Phòng 525.48 라85ㅌ

24 Đời đơn giản khi ta đơn giản Xuân Nguye ̂̃n Trẻ 592.023 쑤64ㄷ

25 Thiết kế thời trang nữ:Kỹ thuật cắt may Ngọc Hà Bách Khoa Hà Nội 592.3014 응65ㄲ

26 30 Món chiên-nướng Quỳnh Chi Phụ nử 594.5 꾸68ㅂ

27 Món điểm tâm Nguyễn Thị Phụng Phụ Nử 594.5 응66ㅁ

28 Đàn ông vào bếp:ẩm thực tình yêu Gia Khanh Mỹ Thuật 594.5 자872ㄷ

29 Món ăn cho chàng Gia Khanh Mỹ Thuật 594.5 자872ㅁ

30 Món ăn lợi sữa cho bà mẹ mới sinh con Dạ Thảo Phụ Nử 594.66 자882ㅁ2

31 Dạy con thế nào mới đún Đặng Giai An Văn Hóa - Thông Tin 598.1 당74ㅈ

32 Thai giáo:bí quyết sinh con khỏe mạnh, thông minh Ngọc Phương Phụ Nữ 598.1 응65ㅌ

33 5 ngôn ngữ tình yêu dành cho trẻ em Chapman, Gary Trẻ 598.1 챔897ㄴ

34 Cha mẹ là người thầy đầu tiên tốt nhất Thôi Hoa Phương Hoồng Bàng 598.1 토68ㅉ

35 Mang thai & nuôi con nhỏ:những lời khuyên bổ ich Việt Điền Phụ Nử 598.10212 비64ㅁ

36 Phụ nữ mang thai mỗi ngày đọc một trang Ngọc Phương Phụ Nữ 598.10212 응65ㅍ6

37 Cắm hoa hiện đại suối hoa Thiên Kim Thoi Dai 691.8 티64ㄲ

38 Tiếng Hàn dùng trong chào hỏi xã giao hàng ngày Đỗ Thái Hòa Từ Điển Bách Khoa 717.5 도882ㄸ2

39 Giao tiếp Hàn-Việt trong cuộc sống hàng ngày Thái Hòa Từ Điển Bách Khoa 717.5 타68ㅈ

40 Khi tiểu tử yêu tiểu tử Qifua Thời Đại 823.7 퀴896ㅋ

41 Cái tết của mèo con:Tập truyện thiếu nhi Nguyễn Đinh Thi Văn Học 839.823 까68

42 Truyện ngăn đặc sắc.2013 Quang Trinh Hồng Đức 839.823 꾸62ㅉ 2013

43 Đất rừng phương nam:tiểu thuyết Đoàn Giỏi Văn Học 839.823 도62ㄷ

44 Con chim lửa và công chúa Vaxilixa Bùi Ngọc Diệp Văn Học 839.823 부68ㄲ

45 Giông tố Vũ Trọng Phụng Văn Học 839.823 브75ㅈ



46 Những ngày thơ ấu:tập truyện ngắn Nguyên Hồng Văn Học 839.823 응66ㄴ

47 Bước đường cùng Nguyễn Công Hoan Văn Học 839.823 응66ㅂ

48 Mãi mãi như thế nhé Châu Giang Hống Dức 839.823 쩌66ㅁ

49 108 truyện mẹ kể con nghe Thúy Linh Hồng Bàng 839.823 투68ㅁ

50 Thành Phố của những linh hồn lạc:Tập truyện ngắn huyễn tưởng Hoàng Anh Tú Văn Học 839.823 호62ㅌ

51 Tìm nhau giữa sài gòn:tản văn Tùng Leo Hội Nhà Văn 839.824 뚱293ㄸ

52 Truyện tiếu lâm thế giới Phúc Hải Văn Học 839.827 푹92ㅉ

53 Những mùa hoa bay:Tuyển tập truyện ngắn Lynh Miêu Văn Học 839.828 린38ㄴ

54 Trải nghiệm & khát vọng cuộc sống:những bài học từ biển cả Lindbergh, Anne MorrowVăn Hóa Sài Gòn 844 린27ㅉ

55 Chuyến du hành ký lạ của ngài Daldry Levy, Marc Hỏi Nhà Văn 863 레48ㅊ

56 Thời thơ ắu Gorki, M. Văn Học 892.83 고297ㅌ

57 Phút giây huyền diệu:tiểu luận và but ký về nghề văn Ma Văn Kháng Hội Nhà Văn 914.1 마42ㅍ

58 Lởn lên bé làm ca sĩ - 아동실 Nguyên Anh Thời Đại 321.55 우65 1

59 Lớn lên bé làm cảnh sát giao thông Nguyên Anh Thời Đại 321.55 우65 2

60 Lớn lên bé làm bưu tá Nguyên Anh Thời Đại 321.55 우65 3

61 Lớn lên bé làm bác sĩ Nguyên Anh Thời Đại 321.55 우65 4

62 Bó củi biết bay Hồng Hà Kim Đồng 388.1 쩌68 1

63 Nàng tiên cóc Hồng Hà Kim Đồng 388.1 쩌68 2

64 Chuyện ông gióng Tô Hoài Kim Đồng 388.1 쩌68 3

65 Sự tích con khỉ Hồng Hà Kim Đồng 388.1 쩌68 4

66 Cứu vật, vật trả ân Thụy Anh Kim Đồng 388.1 쩌68 5

67 Anh chàng học khôn Hồng Hà Kim Đồng 388.1 쩌68 6

68 Chàng ngôc được kiện Hồng Hà Kim Đồng 388.1 쩌68 7

69 Cất nhà giữa hồ Phạm Hổ Kim Đồng 388.1 쩌68 8

70 Sói xám đến rồi Ngọc Linh Đinh Tị 808.3 바37 1

71 Sư tử con mất vệ sinh Ngọc Linh Đinh Tị 808.3 바37 10



72 Mẹ bị ốm rồi! Đinh Tị Đinh Tị 808.3 바37 11

73 Sao bình hoa lại rơi vỡ nhỉ? Ngọc Linh Đinh Tị 808.3 바37 12

74 Khỉ con xấu tính Ngọc Linh Đinh Tị 808.3 바37 13

75 Gấu con làm đường Ngọc Linh Đinh Tị 808.3 바37 14

76 Chim nhạn ở lại Ngọc Linh Đinh Tị 808.3 바37 15

77 Tết trung thu của thỏ con Đinh Tị Đinh Tị 808.3 바37 16

78 Chiếc mũ của cá heo Đinh Tị Đinh Tị 808.3 바37 2

79 Bản lĩnh của cãy nấm Ngọc Linh Đinh Tị 808.3 바37 3

80 Gà con thích khoe khoang Ngọc Linh Đinh Tị 808.3 바37 4

81 Sóc đỏ mua giấc mơ Ngọc Linh Đinh Tị 808.3 바37 5

82 Rùa con đi siêu thị Đinh Tị Đinh Tị 808.3 바37 6

83 Căn nhà mới của mèo con Đinh Tị Đinh Tị 808.3 바37 7

84 Vịt con học nói cảm ơn Ngọc Linh Đinh Tị 808.3 바37 8

85 Vịt con thích làm đẹp Ngọc Linh Đinh Tị 808.3 바37 9

86 Chú lính chì dũng cảm Dinh Ti Đinh Tị 808.3 쭈64 1

87 Pinocchio chư bé người gỗ Dinh Ti Đinh Tị 808.3 쭈64 2

88 Nàng bạch tuyết Dinh Ti Đinh Tị 808.3 쭈64 3

89 Cô bé bán diêm Dinh Ti Đinh Tị 808.3 쭈64 4

90 Cô bé lọ lem Dinh Ti Đinh Tị 808.3 쭈64 5

91 Nàng tiên cá Dinh Ti Đinh Tị 808.3 쭈64 6

92 Tình anh em keo sơn, bền chặt 문이재 독서논술연구소 다문화연구원 813.5 문68ㅇ 1

93 Lái buôn vại và con hổ 문이재 독서논술연구소 다문화연구원 813.5 문68ㅇ 10

94 Cái quạt có phép thần 문이재 독서논술연구소 다문화연구원 813.5 문68ㅇ 11

95 Con chó vàng cứu chủ 문이재 독서논술연구소 다문화연구원 813.5 문68ㅇ 12

96 Cô dâu mới hay đánh rắm 문이재 독서논술연구소 다문화연구원 813.5 문68ㅇ 13

97 Ông lão có cục bướu trên mặt 문이재 독서논술연구소 다문화연구원 813.5 문68ㅇ 14



98 Cô dâu ốc sên 문이재 독서논술연구소 다문화연구원 813.5 문68ㅇ 15

99 Hổ trả ơn 문이재 독서논술연구소 다문화연구원 813.5 문68ㅇ 16

100 Cái bánh này là cái bánh của tôi 문이재 독서논술연구소 다문화연구원 813.5 문68ㅇ 17

101 Kẻ tham lam được khoai lang mất bò vàng 문이재 독서논술연구소 다문화연구원 813.5 문68ㅇ 18

102 Xử kiện tấm bia mộ 문이재 독서논술연구소 다문화연구원 813.5 문68ㅇ 19

103 Ok Yeo và con cóc 문이재 독서논술연구소 다문화연구원 813.5 문68ㅇ 2

104 Giấc mơ của cá trống 문이재 독서논술연구소 다문화연구원 813.5 문68ㅇ 20

105 Trở thành con bò lười biếng 문이재 독서논술연구소 다문화연구원 813.5 문68ㅇ 21

106 Dòng nước suối lạ 문이재 독서논술연구소 다문화연구원 813.5 문68ㅇ 22

107 Nàng tiên và chàng tiều phu 문이재 독서논술연구소 다문화연구원 813.5 문68ㅇ 23

108 Yêu tinh và quả hạt sồi 문이재 독서논술연구소 다문화연구원 813.5 문68ㅇ 24

109 Rìu vàng rìu bạc 문이재 독서논술연구소 다문화연구원 813.5 문68ㅇ 25

110 Giá thịt được tính bằng tiếng động 문이재 독서논술연구소 다문화연구원 813.5 문68ㅇ 26

111 Hổ và mứt hồng 문이재 독서논술연구소 다문화연구원 813.5 문68ㅇ 27

112 Người khổng lồ bị giam trong nồi 문이재 독서논술연구소 다문화연구원 813.5 문68ㅇ 28

113 Thần mặt trời, thần mặt trăng 문이재 독서논술연구소 다문화연구원 813.5 문68ㅇ 29

114 Chim ác là trả ân 문이재 독서논술연구소 다문화연구원 813.5 문68ㅇ 3

115 Hẻm núi ba năm 문이재 독서논술연구소 다문화연구원 813.5 문68ㅇ 30

116 Cái bình phép thuật 문이재 독서논술연구소 다문화연구원 813.5 문68ㅇ 31

117 Kong Gee và Pat Gee 문이재 독서논술연구소 다문화연구원 813.5 문68ㅇ 32

118 Lái buôn muối và lái buôn dầu 문이재 독서논술연구소 다문화연구원 813.5 문68ㅇ 4

119 Thỏ xử phán 문이재 독서논술연구소 다문화연구원 813.5 문68ㅇ 5

120 Chuyện của vị rùa 문이재 독서논술연구소 다문화연구원 813.5 문68ㅇ 6

121 Bò vàng và bò đen 문이재 독서논술연구소 다문화연구원 813.5 문68ㅇ 7

122 Bà Ião cháo đậu đỏ và con hổ 문이재 독서논술연구소 다문화연구원 813.5 문68ㅇ 8

123 Chiếc túi đựng những câu chuyện 문이재 독서논술연구소 다문화연구원 813.5 문68ㅇ 9



124 Ai mua hành tôi Hồng Hà Kim Đống 839.823 쩐76 1

125 Sự tích bánh chưng bánh dày Hồng Hà Kim Đống 839.823 쩐76 2

126 Ngựa uằn cơn lười biếng Ngọc Linh Văn Học 839.823 쭈64 1

127 Cá heo con chuyển nhà Ngọc Linh Văn Học 839.823 쭈64 10

128 Chiếc giường lắc lư Ngọc Linh Văn Học 839.823 쭈64 11

129 Đôi giày của hổ con Ngọc Linh Văn Học 839.823 쭈64 2

130 Ngôi nhà của chim hoàng anh Ngọc Linh Văn Học 839.823 쭈64 3

131 Mèo con trèo cây Ngọc Linh Văn Học 839.823 쭈64 4

132 Bọ rủa đi mất rồi Ngọc Linh Văn Học 839.823 쭈64 5

133 Bé dếm chân Ngọc Linh Văn Học 839.823 쭈64 6

134 Chuột con đói rồi Ngọc Linh Văn Học 839.823 쭈64 7

135 Mình có một bí mật Ngọc Linh Văn Học 839.823 쭈64 8

136 Con sói gian ác Ngọc Linh Văn Học 839.823 쭈64 9

137 Sự tích chú cuộI cung trăng Hồng Hà Kim Đống 839.823 홍92ㅅ

138 Ba chú lợn con Tuệ Văn Đinh Tị 843.6 뚜64ㅂ

139 Người la mã thích tắm chung...-em muốn biết vì sao Macdonald, Fiona DÂN TRÍ 922 맥25ㅇ

140 Người ai cập xây kim tự tháp...-em muốn biết vì sao Philip Steele DÂN TRÍ 931 스888ㅇ

순번 서명 저자 출판사 청구기호

1 Làm thế nào để biết tuổi của cá ? Kim Đồng Kim Đồng 082 바78ㄲ 1

2 Bí mật nhỏ to Sun Yuan Wei Kim Đồng 082 선61ㅂ

3 Dậu - cá tính kì quặc Asbooks Thế Giới 188 에69ㅈ 1

4 Mùi - lạc quan hay bất an Asbooks Thế Giới 188 에69ㅈ 2

5 Ngọ - cuồng chân thích chạy Asbooks Thế Giới 188 에69ㅈ 3
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6 Sửu - cô đơn trong vũ trụ Asbooks Thế Giới 188 에69ㅈ 4

7 Thân - cái tôi dễ chịu Asbooks Thế Giới 188 에69ㅈ 5

8 Thìn - bản thân là số một Asbooks Thế Giới 188 에69ㅈ 6

9 Phải làm gì?:để mẹ thêm hiểu con cái, để con trẻ thêm yêu và kính phục mẹCúc Bình Kim Đống 375.1 꾹49ㅍ

10 Chiếc xe lăn của thỏ con Thời Đại Thời Đại 375.1 쿠47ㅌ 1

11 Cún con tập bay Phúc Hải Thời Đại 375.1 쿠47ㅌ 2

12 Dê con biết múa Thời Đại Thời Đại 375.1 쿠47ㅌ 3

13 Khu vui chơi nguy hiểm Thời Đại Thời Đại 375.1 쿠47ㅌ 4

14 Lợn con tranh bóng Thời Đại Thời Đại 375.1 쿠47ㅌ 5

15 Ngày cuối tuần vui vẻ Thời Đại Thời Đại 375.1 쿠47ㅌ 6

16 Món ngon bổ dưỡng cho phái đẹp Đinh Bình Phụ Nữ 594.5 딘49ㅁ

17 Món ngon bổ dưỡng cho người cao tuổi Vũ Ngọc Phương Phụ Nữ 594.5 부68ㅁ

18 Các món xào Ngọc Hà Hồng Bàng 594.5 응65ㄲ

19 (Các món)kho, rim, rán, nướng Ngọc Hà Hồng Bàng 594.5 응65ㅋ

20 Thực đơn bổ dưỡng cho trẻ:dinh dưỡng mẹ và vé Việt Điền Phụ Nữ 594.62 비63ㅌ

21 Giúp trẻ vượt qua khó khăn Tràn Thanh Bình Vhtt 598.1 쩐831ㅈ 1

22 Giúp trẻ khám phá cuộc sống Tràn Thanh Bình Văn Hóa Thông Tin 598.1 쩐831ㅈ 2

23 Chú mèo đi hia Ngọc Thủy Tổng hơp đồng nai 808.9 쭈64ㄸ 5

24 Aladdin và cây đèn thần Ngọc Thủy Tổng hơp đồng nai 808.9 쭈64ㄸ 7

25 Chàng thợ may dũng cảmn Ngọc Thủy Tổng hơp đồng nai 808.9 쭈64ㄸ 8

26 Cuộc thi làm bánh Basho Midori Kim Đồng 833.8 미225ㄲ

27 Đổi áo cho nhau Midori, Basho Kim Đồng 833.8 미225ㄷ

28 Bản đồ kho báu Midori, Basho Kim Đồng 833.8 미225ㅂ

29 Thần rừng nghịch ngợm 芭蕉みどり Kim Đống 833.8 바56ㅌ

30 Đám cưới chuột Tô Hoài Kim Đồng 839.82 또95ㄷ

31 Ông quan thông minh Lê Minh Hải Kim Đồng 839.82 레39ㅇ



32 Trái mận hở rốn Lưu Thị Lương Văn Hóa Văn Nghệ 839.82 르67ㅉ

33 Người đàn ông không lấy vợ:truyện ngắn Nguyễn Hiếu Văn Hoá - Văn Nghệ 839.82 응67ㅇ

34 Chuột Hin chăm sóc cây Thanh Tâm Trẻ 839.82 쭈65ㅉ 1

35 Chuột Hin đón tết Thanh Tâm Trẻ 839.82 쭈65ㅉ 2

36 Chuột Hin được phiếu bé ngoan Thanh Tâm Trẻ 839.82 쭈65ㅉ 3

37 Chuột Hin gọi mặt trời Thanh Tâm Trẻ 839.82 쭈65ㅉ 4

38 Chuột Hin và đôi giày cũy Thanh Tâm Trẻ 839.82 쭈65ㅉ 5

39 Chuột Hin vá sẻ nhỏ Thanh Tâm Trẻ 839.82 쭈65ㅉ 6

40 Cây ớt dũng cảm Thanh Tâm Kim Đống 839.82 타69ㄲ 1

41 Gà con đi học Thanh Tâm Kim Đống 839.82 타69ㄲ 2

42 Món quà ý nghĩa Thanh Tâm Kim Đống 839.82 타69ㄲ 3

43 Phạm hổ Phạm Hổ Kim Đồng 839.82 팜95ㅍ

44 Từ thức gặp tiên Hồng Hà Kim Đống 839.82 홍91ㄸ

45 Ai mua hành tôi Hồng Hà Kim Đống 839.82 홍91ㅇ

46 Vụ án mạng tại Abbey Grange Doyle, Arthur Conon Tổng Hợp 843 도69ㅅ 1

47 Vu án viên ngọc xanh Doyle, Arthur Conon Tổng Hợp 843 도69ㅅ 2

48 Vu án cô gái đi xe đạp một mình Doyle, Arthur Conon Tổng Hợp 843 도69ㅅ 3

49 Biệt thự cây sồi Doyle, Arthur Conon Tổng Hợp 843 도69ㅅ 4

50 Đám cưới của aurora Disney Enterprises Kim Đống 843 디79ㄷ 1

51 Đám cưới của lọ lem Disney Enterprises Kim Đống 843 디79ㄷ 2

52 Đám cưới của nàng tiên cá Disney Enterprises Kim Đống 843 디79ㄷ 3

53 Đám cưới của tiana Disney Enterprises Kim Đống 843 디79ㄷ 4

54 Cô vịt mai ma Potter, Beatrix Vhvn 843 포833ㄲ

55 Phù thủy Lilli:cơn sốt bóng đá Knister Phụ nữ 853 크219ㅍ

56 Bí mật tàu kỳ lân Hergé Xnb Tổng Hợp 863 에238ㄴ 1

57 Cá mập vùng biển đỏ Hergé Xnb Tổng Hợp 863 에238ㄴ 2



58 Chuyến bay 714 tới sidney Hergé Xnb Tổng Hợp 863 에238ㄴ 3

59 Dua càng vàng Hergé Xnb Tổng Hợp 863 에238ㄴ 4

60 Kho báu của rackham áo đỏ Hergé Xnb Tổng Hợp 863 에238ㄴ 5

61 Chuyện kể trên điện thoại Rodari, Gianni Kim Đồng 883 로221ㅉ

62 Việt nam tươi đẹp Dương Văn Minh Lộc Thanh Niên 914.1 즈63ㅂ

63 (Những câu hỏi thú vị về văn hóa)phương đông Dương Thanh Hòa Văn Hóa-Thông Tin 914.1 즈63ㅍ

64 Những con người làm nên kì tích Dowswell, Paul Kim Đống 990 도58ㄴ

65 (Em muốn biết...) cái nào? - 아동실 코너, 조 Kim Đồng 030 코213ㄲ

66 (Em muốn biết...) ở đâu? 코너, 조 Kim Đồng 030 코213ㅇ

67 Thường thức cuộc sống 이으 이에우 동 Kim Đồng 408 이68ㅁ 1

68 Thiên nhiên kì thú 이으 이에우 동 Kim Đồng 408 이68ㅁ 2

69 Thế giới động vật 이으 이에우 동 Kim Đồng 408 이68ㅁ 3

70 Thực vật diệu kì 이으 이에우 동 Kim Đồng 408 이68ㅁ 4

71 Giáng Sinh đến từ tầng áp mái.1 이스트반, 첸데스 Kim Đồng 839.61 이58ㅈ 1

72 Giáng Sinh đến từ tầng áp mái.2 이스트반, 첸데스 Kim Đồng 839.61 이58ㅈ 2

73 Nhân nào quả nấy 레 휘엔 짱 Kim Đồng 839.82 레97ㄴ

74 Đền ơn đáp nghĩa 레 휘엔 짱 Kim Đồng 839.82 레97ㄷ

75 Tình cảm gia đình 레 휘엔 짱 Kim Đồng 839.82 레97ㄸ

76 Tục xưa nếp cũ 레 휘엔 짱 Kim Đồng 839.82 레97뚭

77 Vua hiền tướng giỏi 레 휘엔 짱 Kim Đồng 839.82 레97ㅂ

78 ở hiền gặp lành 레 휘엔 짱 Kim Đồng 839.82 레97ㅇ

79 Giang sơn hùng vĩ 레 휘엔 짱 Kim Đồng 839.82 레97ㅈ

80 Chuyện anh hùng nghĩa sĩ 레 휘엔 짱 Kim Đồng 839.82 레97ㅉ

81 Thuận vợ thuận chồng 레 휘엔 짱 Kim Đồng 839.82 레97ㅌ

82 Giấc mơ thủy tinh 빗 코아 Kim Đồ ng 839.82 빗825ㅈ

83 Lá cờ thêu sáu chữ vàng 응우엔 후이 뜨엉 Kim Đồng 839.82 응67ㄹ



84 Mẹ chúc con ngủ ngon:truyện đọc mo ̂̃i to ̂́i cho bé 2-6 tuôỉ 응우엔 탄 흐엉 Kim Đồng 839.82 응67ㅁ

85 Mía đường hay vội 응우엔 티 낌 호아 Kim Đồng 839.82 응67미

86 Bà chúc cháu ngủ ngon/truyện đọc mo ̂̃i to ̂́i cho bé 2-6 tuôỉ 응우엔 탄 흐엉 Kim Đồng 839.82 응67ㅂ

87 Ba Giai - Tú Xuất 응우엔 꾸앙 또안 Kim Đồng 839.82 응67바

88 Sợi Bông thích rong chơi 응우웬 티 낌 호아 Kim Đồng 839.82 응67ㅅ

89 Ông chúc cháu ngủ ngon:truyện đọc mo ̂̃i to ̂́i cho bé 2-6 tuôỉ 응우엔 탄 흐엉 Kim Đồng 839.82 응67ㅇ

90 Rapunzel:Công chúa tóc mây 페이마니, 크리스틴 Kim Đồng 843 페69ㄹ

91 Sáu người đi khắp thế gian:Truyện cổ Grim 그림 Văn Học 853 그239ㅆ

92 Khu rừng quỷ ám 빌르미노, 뱅상 Kim Đồng 863 빌238ㅋ

순번 서명 저자 출판사 청구기호

1 Kể chuyện gương hiếu học Phương Thùy Văn học 192.7 프63ㄲ

2 Món ngon từ hải sản Nguyễn Thị Phụng Phụ nử 594.4 응67ㅁ

3 240 món ăn đặc sản Nguyễn Thị Phụng Thời Đại 594.5 응67ㅎ

4 Các món ăn dặm cho trẻ từ 6-12 tháng Việt Điền Phụ nử 594.62 비63ㄲ

5 Món ăn bổ sung dinh dưỡng cho trẻ từ 1 đến 3 tuổi Việt Điền Phụ nử 594.62 비63ㅁ

6 Món ăn bổ dưỡng cho phụ nữ mang thai Hoàng Xuân Sinh Phụ nử 594.66 호61ㅁ

7 Nửa tiếng để trở thành bà mẹ tuyệt vời:0-1 tuổi Thái Tâm Giao Kim Đồng 598.1 킴225ㅉ 1

8 Nửa tiếng để trở thành bà mẹ tuyệt vời:1-2 tuổi Trần Thu Thúy Kim Đồng 598.1 킴225ㅉ 2

9 Nửa tiếng để trở thành bà mẹ tuyệt vời:3-4 tuổi Trần Thu Thúy Kim Đồng 598.1 킴225ㅉ 3

10 Các mẫu câu tiếng hàn cơ bản=한국어 기본문형 Ko, H. John Trẻ 717.6 고63ㄲ

11 Các nguyên tắc phát âm & luyện phát âm tiếng Hàn=한국어 발음법과 발음연습Lê Huy Khoa Trẻ 717.6 레97ㄲ

12 Từ điển Việt-Hàn=베-한 사전 Đặng Quang Hiển Văn hóa Sài gòn 739.83 당17ㄸ

13 Sông xa:tiểu thuyết Chu Lai Lao Động 839.83 추231ㅅ

청주 흥덕도서관 베트남도서(종합) 목록



14 Biểu tượng thất truyền Brown, Dan Hội nhà văn 843 브231ㅂ

15 Những truyện cổ tích dành cho người lớn:tập truyện Xantycov-Sedrin, M Kim Đồng 892.8 산839ㄴ

16 Tình yêu của rừng:truyện cổ tích Brazil - 아동실 An, Trường Văn Hoá Văn Nghệ 388.3 쯔63ㄸ

17 Chiếc gương thần kỳ:truyện cổ tích Tây Ban Nha An, Trường Văn Hoá Văn Nghệ 388.3 쯔63ㅉ

18 Ngưu Lang và Chức Nữ:truyện cổ tích Trung Quốc An, Trường Văn Hoá Văn Nghệ 388.311 쯔63ㅇ

19 Hoàng Tử Ivan, Con Chim Lửa Và Con Sói Xám Wojciechowska, Danuta RosaAlpha books 388.329 보77ㅇ

20 Bé trứng Genichiro, Yagyu Văn Học 511 간71ㅂ

21 Chuyện Những Chiếc Răng Kako, Satoshi Văn Học 515.1 가825ㅉ

22 BÊN BỐ, BÊN MẸ:TÌM HIỂU CÁC BỘ PHẬN CƠ THỂ Shin Ji Yun Dân Trí 813.8 신79ㅂ

23 Món Quà Từ Cửa Sổ Suzuki, Nagako Nxb văn học 833.8 나11ㅁ

24 Asae Và Em Gái Bé Nhỏ Tsutsui, Yoriko Nxb văn học 833.8 쓰58ㅇ

25 Chiến công đầu tiên của bé mi Tsutsui, Yoriko Văn Học 833.8 쓰58ㅉ

26 Em Gái Bị Ốm Hayashi, Akiko Nxb văn học 833.8 하62ㅇ

27 Trường mẫu giáo của chú voi grumpa Horiuchi, Seiichi Văn Học 833.8 호239ㅉ

28 Lợn Con Bị Đau Chân Cao Hồng Ba NXB Dân Trí 839.82 까65ㄹ 8

29 Ái ui đau quá! Thụ Nho Hội Nhà Văn 839.82 투216ㅇ

30 Khu Vườn Bí Mật Burnett, Frances HodgsonAlpha books 843 버213ㅋ

31 Lại Nói Bậy Nữa Rồi! Stephanie Blake NXB Hội Nhà Văn 843 블233ㅅ 1

32 Ứ Đi Học Đâu Blake, Stephanie NXB Hội Nhà Văn 843 블233ㅅ 4

33 Ứ Ngồi Bô Đâu Blake, Stephanie NXB Hội Nhà Văn 843 블233ㅅ 7

34 Gulliver Du Ký Swift, Jonathan Alpha books 843 스66ㅇ

35 Tôi sẽ đỡ nếu bạn rơi Marlow, Layn Hội Nhà Văn 843 스843ㄸ

36 Những Chuyến Phiêu Lưu Nhất Quả Đất:Bác Thợ Đóng Giày Và Những Chú Yêu TinhGrim, Jakob NXB Dân Trí 853 그239ㅇ

37 Cuộc Du Hành Kì Diệu Của Nils Andersen, Hans ChristianAlpha books 859.81 안223ㄲ


